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	Bảo vệ môi trường
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	Đánh giá tác động môi trường
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	Hệ thống xử lý
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[bookmark: _Toc115353225]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc115353226]1.1. Tên chủ dự án đầu tư
- Chủ dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX
- Tên viết tắt: Petrolimex Aviation (PA)
- Địa chỉ văn phòng: Tầng 6 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 
Ông Nguyễn Văn Học		Chức danh: Tổng Giám đốc.
- Điện thoại: 024.35 161 400;	Fax: 024.35 160 607;
- Website: www.pa.petrolimex.com.vn;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0102734592, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 4 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07/1/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
[bookmark: _Toc115353227]1.2. Tên dự án đầu tư
KHO XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG 
TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC
[bookmark: _Toc427738611]- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu đất thực hiện dự án có diện tích 10.007,49 m2 (Kích thước khu đất 103,17 m x 97 m) nằm ở phía Đông Nam Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tứ cận tiếp giáp như sau:
- Phía Đông: 	Giáp khu đất quy hoạch kho xăng dầu của Công ty SKYPEC;
- Phía Tây: 	Giáp khu đất trống của Cảng HKQT Phú Quốc cách hàng rào an ninh 90 m;
- Phía Nam: 	Giáp khu đất trống của Cảng HKQT Phú Quốc;
- Phía Bắc: 	Cách hàng rào an ninh Cảng HKQT Phú Quốc khoảng 20 m.
(Xem bản vẽ sơ đồ vị trí dự án đính kèm phần phụ lục).
Tọa độ các vị trí giới hạn khu đất được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc115353547]Bảng 1.1: Tọa độ vị trí dự án
	Điểm
	X (m)
	Y (m)

	PA1
	1123981,015
	445816,123

	PA2
	1123878,374
	445805,697

	PA3
	1123868,571
	445902,200

	PA4
	1123971,212
	445912,626


Ghi chú: Sử dụng hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30.
- Cơ quan thẩm định thiết kế:
+ Cơ quan thẩm định các giấy phép có liên quan đến môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang;
+ Cơ quan cấp các loại giấp phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: UBND tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Kho xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc” của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.
- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án "Kho xăng dầu đầu nguồn tại trị trấn Dương Đông - Phú Quốc" là 57.844.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn) thuộc Nhóm B (loại hình kho xăng dầu có vốn đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng) được quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật Đầu tư công. 
- Loại hình của dự án:
Dự án là đối tượng thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Điểm c Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, dự án “Kho xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc” thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
[bookmark: _Toc115353228]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc115353229]1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:
- Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, dự kiến tổng quy mô thiết kế của kho là 6.000m3, bao gồm 03 bể chứa: 02 bể, mỗi bể có dung tích 1.500 m3 (D = 12,4 m; H = 12,75 m) + 01 bể 3.000 m3 (D = 16,23 m, H = 15 m) và 01 bể xử lý sự cố 150 m3.
- Để phù hợp với sản lượng và giảm vốn đầu tư ban đầu, giai đoạn 1, công ty chỉ xây dựng 02 bể 1.500 m3 chứa Jet A-1 và 01 bể 150 m3 phục vụ cho xử lý công nghệ, sự cố. Bể còn lại 3.000 m3 (D = 16,23 m, H = 15 m) sẽ được đầu tư sau vào thời điểm thực tế cần bổ sung thêm sức chứa.
[bookmark: _Toc115353230]1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc514417701][bookmark: _Toc514417964][bookmark: _Toc536687519][bookmark: _Toc114043554][bookmark: _Toc115353231]Quá trình hoạt động của dự án được thực hiện theo sơ đồ sau:








Nhiên liệu Jet A-1
Xe ô tô xitéc
Máy bơm nhập Q = 60 m3/h, H = 25 mH2O, qua hệ thống ống nhập xăng dầu
Bồn chứa xăng dầu
Sân bay Phú Quốc
Xe ô tô tra nạp
Máy bơm xuất Q = 100 m3/h, H = 35 mH2O, qua hệ thống ống xuất xăng dầu
Vận chuyển
Vận chuyển
Tiếng ồn, bụi, khí thải
Hơi xăng, tiếng ồn, nước thải nhiễm xăng dầu, sự cố cháy nổ, rò rỉ
Tiếng ồn, bụi, khí thải
Hơi xăng, tiếng ồn, nước thải nhiễm xăng dầu, sự cố cháy nổ, rò rỉ
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[bookmark: _Toc115420050]Hình 1.1: Quy trình hoạt động của dự án


Thuyết minh quy trình:
[bookmark: _GoBack]Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 (Sau đây gọi tắt là nhiên liệu hoặc Jet A-1) được vận chuyển từ Tổng kho Xăng Dầu Nhà Bè (TP. HCM) đến Kho đầu nguồn Dương Đông (Phú Quốc) của Xí Nghiệp Kinh doanh xăng dầu Phú Quốc - Công ty TNHH MTV Du lịch thương mại Kiên Giang bằng các tàu có trọng tải 1.000DW. Từ đây, nhiên liệu được chở về kho dự án bằng các xe ô tô xi tec có dung tích 24m3. Đến kho, nhiên liệu được bơm nhập vào bồn chứa qua hệ thống bơm nhập. Ở giai đoạn 1 của dự án, công suất của bồn chứa là 3.000 m3, gồm 2 bồn 1.500 m3. Nhiên liệu sau quá trình lưu chứa sẽ được xuất ra xe ô tô tra nạp khi cần sử dụng thông qua hệ thống bơm xuất để vận chuyển vào sân bay Phú Quốc. Hoạt động của dự án làm phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, hơi xăng dầu, nước thải nhiễm xăng dầu, các sự cố rò rỉ, cháy nổ… Bên cạnh đó, hoạt động của công nhân viên làm việc trong dự án làm phát sinh chất thải và nước thải sinh hoạt.
· [bookmark: _Toc484609195][bookmark: _Toc488240832][bookmark: _Toc496268316][bookmark: _Toc114043555][bookmark: _Toc115353232]Phương thức nhập, xuất
- Nhập: Nhiên liệu phản lực Jet A-1 được nhập bộ từ ôtô xitec vào bể chứa bằng bơm nhập 60 m3/h trong trạm bơm.
- Xuất: Nhiên liệu phản lực Jet A-1 được xuất cho xe tra nạp qua 02 ống mềm 3” bằng 01 máy bơm trong kho tại nhà xuất dầu ô tô xi téc.
· [bookmark: _Toc425422849][bookmark: _Toc424029750][bookmark: _Toc327532283][bookmark: _Toc327532331][bookmark: _Toc327532821][bookmark: _Toc329938843][bookmark: _Toc362638241][bookmark: _Toc458773964][bookmark: _Toc458774638][bookmark: _Toc458774794][bookmark: _Toc468091741][bookmark: _Toc468092727][bookmark: _Toc468194578][bookmark: _Toc468199809][bookmark: _Toc484609196][bookmark: _Toc488240833][bookmark: _Toc496268317][bookmark: _Toc114043556][bookmark: _Toc115353233]Chức năng của hệ thống công nghệ
- Đồng thời nhập bộ từ otoxitec, xuất bộ ra nhà xuất ôtô xitéc. 
- Hút vét, đảo chuyển bể.
- Lưu lượng hút max trên 01 đường ống hút 6” đạt 95 m3/h, trên đường ống hút 8" là 170m3/h.
· [bookmark: _Toc468194579][bookmark: _Toc468199810][bookmark: _Toc484609197][bookmark: _Toc488240834][bookmark: _Toc496268318][bookmark: _Toc114043557][bookmark: _Toc115353234]Lựa chọn thiết bị bơm chuyển
- Tổng số máy bơm được lựa chọn là 3 cái.
- Lưu lượng các máy bơm xuất bộ, nhập bộ và hút vét đảo chuyển bể được lựa chọn và bố trí như sau:
- 01 máy bơm xuất bộ Jet A-1 Q = 100m3/h, H = 35mH2O.
- 01 máy bơm nhập bộ Jet A-1 Q = 60m3/h, H = 25mH2O.
- 01 máy bơm nhập bộ Jet A-1 Q = 60m3/h, H = 25mH2O. Dự phòng xuất Jet A-1 và để bơm đảo chuyển bể.
· [bookmark: _Toc468199811][bookmark: _Toc484609198][bookmark: _Toc488240835][bookmark: _Toc496268319][bookmark: _Toc114043558][bookmark: _Toc115353235]Đường ống công nghệ
- Ống công nghệ sử dụng ống thép đúc theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B36.10M - A53 GrB.
- Xác định chiều dày thành ống theo tiêu chuẩn “Petroleum Refinery Piping ASME B31.3”.
- Bích nối: Các loại bích nối thiết bị, nối ống sử dụng là loại bích thép liên kết hàn, áp lực làm việc 10 kg/cm2, theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B16.5.
- Cút, tê, ống thót: Các loại cút, tê, ống thót sử dụng loại cút, tê, ống thót đúc liên kết bằng phương pháp hàn, áp lực làm việc 10kg/cm2, theo tiêu chuẩn ANSI/ASME B16.9.
· [bookmark: _Toc468199812][bookmark: _Toc484609199][bookmark: _Toc488240836][bookmark: _Toc496268320][bookmark: _Toc114043559][bookmark: _Toc115353236]Phương thức đo lường bồn bể
Hệ thống đo lường bồn bể theo thiết kế chia thành hai bộ phận: Các thiết bị cấp trường và các thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm. Hệ thống được lắp đặt sẽ tự động đo mức và nhiệt độ của các bể chứa, hiển thị ở chân bồn và truyền về phòng điều khiển trung tâm. 
Thiết bị đo mức sử dụng loại radar (Radar Tank Gauge - RTG), còn thiết bị đo nhiệt độ sử dụng loại đầu đo đa điểm (Multiple Spot Thermometers - MST). Tuỳ thuộc chiều cao bồn, nhà thầu tính toán lựa chọn số điểm đo phù hợp cho MTS và hiệu chỉnh chức năng của RTG. Thông số đo của từng bể sẽ hiển thị tại chỗ trên bộ thu thập và hiển thị số liệu đo RDU cũng như được đưa về phòng điều khiển trung tâm qua bộ kết nối bus trường FCU (Field Communication Unit) và bộ chuyển đổi tín hiệu FBM (Field Bus Modem).
[bookmark: _Toc115353237]1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Dự án là kho xăng dầu hàng không tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nên nguồn nhiên liệu đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra của dự án là nhiên liệu phản lực Jet A-1 phục vụ hoạt động của sân bay Phú Quốc. 
Giả thiết khi đi vào hoạt động, PA chiếm được thị phần 30 - 40% tại sân bay Phú Quốc, có thể dự báo sản lượng nhiên liệu của dự án tại Phú Quốc như sau:
[bookmark: _Toc115353548]Bảng 1.2: Dự kiến sản lượng nhiên liệu của dự án khi đi vào hoạt động
	Năm
	Tổng lượng tiêu thụ tại sân bay Phú Quốc, m3
	Sản lượng của PA tại sân bay Phú Quốc, m3

	
	
	Thị phần min 30%
	Thị phần max 40%

	2020
	142.350
	         42.700 
	         56.900 

	2025
	246.700
	         74.000 
	         98.700 

	2030
	397.000
	       119.100 
	       158.800 

	2035
	640.000
	       192.000 
	       256.000 


(Nguồn: Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex, 2017)
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, dự án còn cần thêm nguồn nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của máy phát điện dự phòng, các xe vận chuyển là dầu DO 0,05%, lượng dầu này được công ty dự trữ trong nhà chứa máy phát điện để tiện sử dụng.
[bookmark: _Toc115353238]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
* Nguồn nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của dự án được lấy từ hệ thống cung cấp nước sạch của đảo Phú Quốc của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang - Chi nhánh Phú Quốc.
- Nước sinh hoạt của nhân viên: 120 lít/người/ngày.đêm. Số lượng nhân viên làm việc tại dự án là 35 người. Vậy tổng lượng nước sinh hoạt mỗi ngày là: 
	QSH	= 120 lít/người/ngày.đêm x 35 người = 4.200(lit/ngày) = 4,2 m3/ngày.
- Nước cấp làm mát cho kho chứa: Định mức nước làm mát cho 01 bồn là 0,2 l/s. Vậy tổng lượng nước cần làm mát cho 2 bồn là: 0,2 x 2 = 0,4 l/s = 1,44 m3/h. Trung bình mỗi ngày cần làm mát khoảng 4 giờ, lượng nước cần sử dụng là 1,44 m3/h x 4 giờ = 5,76 m3/ngày.
Tổng lượng nước sử dụng trong giai đoạn hoạt động là 9,96 m3/ngày. 
Hoạt động xúc rửa bồn chứa được thực hiện 2 - 3 năm 1 lần bằng phương pháp khô, dùng giẻ sạch để lau bể chứ không dùng nước.
- Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án còn sử dụng nước cho việc tưới cây, rửa đường, PCCC... trong những ngày nắng nóng. Nguồn nước phục vụ cho quá trình này sẽ được tận dụng từ nguồn nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn của dự án. Chỉ tiêu cấp nước như sau:
+ Nhu cầu nước tưới mặt đường		: 0,5 lít/m2/lần tưới
+ Nhu cầu nước tưới cây cỏ, bồn hoa	: 4 - 6 lít/m2/lần tưới
+ Nhu cầu nước phục vụ cho PCCC	: 20 lít/s/đám cháy
[bookmark: _Toc468199814][bookmark: _Toc468199815]* Nguồn cung cấp điện:
- Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động của kho được lấy từ mạng lưới điện Quốc gia thông qua trạm hạ thế 3 pha chuyên dụng.
- Từ trạm biến áp dẫn tới tủ điện tổng. Tủ này lắp đặt tại gian đặt máy phát điện dự phòng bằng 01 đường dây loại lõi đồng. 
- Phân phối điện từ tủ điện tổng tới các phụ tải được thực hiện chủ yếu theo nguyên lý hình tia. Đảm bảo tổn thất điện áp theo quy định và tính độc lập của từng phụ tải, nâng cao độ an toàn và chất lượng cung cấp điện.
- Nhu cầu tiêu thụ điện: Nhu cầu tiêu thụ điện trong kho được tính toán trên cơ sở các phụ tải hoạt động trong các trường hợp sau:
+ Trường hợp kho hoạt động xuất - nhập bình thường, tổng công suất điện toàn kho lúc này bao gồm toàn bộ phụ tải dùng điện và công suất dự kiến phát triển. Tổng công suất lớn nhất - khi tất cả các phụ tải cùng hoạt động khoảng 140 KW (Không tính đến các máy bơm chữa cháy).
+ Trường hợp kho hoạt động khi xảy ra sự cố cháy, nổ, khi đó tổng công suất điện toàn kho chỉ bao gồm phụ tải trạm bơm chữa cháy, nhà bảo vệ, văn phòng điều hành và các phụ tải hỗ trợ khác, tổng công suất điện toàn kho khoảng 117 KW.
- Yêu cầu cung cấp điện cho hoạt động của kho phải đảm bảo có điện liên tục trong 24/24 giờ. Do vậy trong kho lắp đặt 01 trạm biến áp và 01 tổ máy phát điện dự phòng.
- Từ nhu cầu tiêu thụ điện nêu trên, chọn máy biến áp và tổ máy phát điện dự phòng như sau:
+ Chọn máy biến áp: Dung lượng S = 180 KVA; 3 pha; Uđm = 380/220 V; f=50 hz.
+ Chọn máy phát điện: Dung lượng S = 200 KVA; 3 pha; Uđm = 380/220 V; f=50hz.
* Mạng điện:
Mạng điện động lực trong kho được sử dụng loại dây lõi đồng bọc cách điện nhựa XLPE, ngoài có lớp giáp DSTA, ngoài bọc PVC theo tiêu chuẩn IEC-502 hoặc tương đương chôn trực tiếp trong đất hoặc được luồn trong ống thép khi vượt đường ôtô, dưới nền bê tông hay cắt qua hệ thống ống công nghệ. Trong nhà đặt tủ phân phối điện chính, dây dẫn được đặt trong hào xây gạch có nắp đan bê-tông, để thuận tiện trong duy tu, sửa chữa, thay thế.
[bookmark: _Toc115353239]1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án:
[bookmark: _Toc115353549]Bảng 1.3: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án
	TT
	Tên vật tư - thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Vật liệu

	A
	THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHU BỂ
	
	
	

	1
	Van chặn 10"/6"/4" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	4/11/2
	A216-WCB

	2
	Van chặn (1.1/2")/1" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	2/4
	A216-WCB

	3
	Van chặn 2" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	8
	Inox

	4
	Van đóng nhanh 2" (BALL VALVE) -150# RF) 
	Cái
	2
	Inox

	5
	Van đóng nhanh 1" (BALL VALVE) -150# RF) 
	Cái
	2
	Inox

	6
	Van 1 chiều 2" (CHECK VALVE) -150# RF) 
	Cái
	1
	Inox

	7
	Van 1 chiều 1" (CHECK VALVE)  -150# RF) 
	Cái
	4
	A216-WCB

	8
	Van hồi lưu 1x1,1/2" (THERMAL REUEF VALVE) - 150#RF
	Cái
	2
	

	9
	Bơm màng điện Q = 3 m3/h, H = 25 mH20
	Cái
	01
	

	10
	Bình lọc tách nước 6 "- 150#RF
	Cái
	1
	

	11
	Cần xuất dầu lớp mặt 10" - 150#RF
	Cái
	02
	Inox

	12
	Van thở + bình ngăn tia lửa 6"/4" 
	Cái
	04/1
	A216-WCB

	13
	Van thở khẩn cấp 24" 
	Cái
	02
	A216-WCB

	14
	Thiết bị đo mức tự động 6"
	Cái
	02
	

	15
	Thiết bị báo tràn 1.1/2"
	Cái
	02
	

	16
	Bình tách nước 600 ml 
	Cái
	01
	Inox

	17
	Ống co giãn 10"/6"
	Cái
	2/2
	

	B
	THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NHÀ BƠM
	
	
	

	18
	Bơm ly tâm Q = 100 m3/h, Hđ = 35 mH20
	Cái
	2
	

	19
	Bơm cánh gạt Q = 60 m3/H, Hđ = 30 mH20
	Cái
	2
	

	20
	Van chặn 10" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	2
	A216-WCB

	21
	Van chặn 6"/4" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	18/12
	A216-WCB

	22
	Van chặn 1" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	5
	A105

	23
	Van 1 chiều 4" (CHECK VALVE) -150# RF) 
	Cái
	4
	A216-WCB

	24
	Van 1 chiều 1" (CHECK VALVE) -150# RF) -150# RF) 
	Cái
	4
	A105

	25
	Bình lọc thô 6" -150# RF)  
	Cái
	4
	

	26
	Van hồi lưu 3"x4"/2"x3"( REUEF VALVE) - 150#RF
	Cái
	2/2
	A216-WCB

	27
	Van đóng nhánh 1" (BALL VALVE) - 150#RF
	Cái
	4
	A105

	28
	Van hồi lưu 1"x1"( THERMAL REUEF VALVE) - 150#RF
	Cái
	1
	A216-WCB

	29
	Ống co giãn 6"/4"
	Cái
	4/4
	

	C
	THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NHÀ XUẤT
	
	
	

	30
	Van chặn 4" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	2
	A216-WCB

	31
	Van chặn 4" (GATE VALVE) -150# RF) 
	Cái
	2
	Inox

	32
	Van 1 chiều 4" (CHECK VALVE) -150# RF) -150# RF) 
	Cái
	2
	Inox

	33
	Van 1 chiều 3" (CHECK VALVE) -150# RF) -150# RF) 
	Cái
	4
	A216-WCB

	34
	Van đóng nhánh 4" (BALL VALVE) - 150#RF
	Cái
	2
	Inox

	35
	Van đóng nhánh 5" (BALL VALVE) - 150#RF
	Cái
	4
	A216-WCB

	36
	Van định lượng 4" (FLOW CONTROL VALVE) - 150#RF2
	Cái
	2
	Inox

	37
	Bình lọc tách khí 4"  
	Cái
	2
	Inox

	38
	Lưu lượng kế 4"  
	Cái
	2
	

	39
	Bình lọc tách nước 1"  
	Cái
	2
	

	40
	Ống mềm 3" + khớp nối nhanh 3"/ống mềm 2,1/2" + khớp nối nhanh 2,1/2"
	Cái
	4/2
	

	D
	ỐNG CÔNG NGHỆ
	
	
	

	41
	Ống thép đen 10" (273,1 x 9,27) -STD
	m
	65
	ASTM A53 Gr.B

	42
	Ống thép đen 6" (168,3 x 7,11) -STD
	m
	195
	ASTM A53 Gr.B

	43
	Ống thép đen 4" (114,3 x 6,02) - STD
	m
	145
	ASTM A53 Gr.B

	44
	Ống thép 4" (114,3 x 6,02) - 40S
	m
	10
	Inox

	45
	Ống thép 2" (60,3 x 3,91) - 40S
	m
	40
	Inox

	46
	Ống thép 3" (88,9 x 5,49) - STD
	m
	20
	ASTM A53 Gr.B

	47
	Ống thép 1,1/2" (48,3 x 3,68) - STD
	m
	2
	ASTM A53 Gr.B

	48
	Ống thép đen 1" (33,4 x 3,38) - STD
	m
	12
	ASTM A53 Gr.B

	E
	THIẾT BỊ BỂ
	
	
	

	49
	Van thở 6"/4"
	m
	4/1
	

	50
	Van thở khẩn cấp 24"
	m
	2
	

	51
	Thiết bị đo mức tự động 6"/đo nhiệt 4"
	m
	2/2
	

	52
	Thiết bị đo mức thủ công 8"/4"
	m
	2/1
	

	53
	Thiết bị báo tràn 2"
	m
	2
	

	F
	HÀO CÔNG NGHỆ
	
	
	

	54
	Rãnh công nghệ R1: B = 1.200 mm
	m
	25
	Bê tông

	G
	PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
	
	
	

	1
	Xe xitec (dung tích thùng 24 m3)
	Xe
	4
	

	2
	Xe tra nạp (dung tích thùng 38 m3)
	Xe
	2
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CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc115353241]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
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[bookmark: _Toc115353244]2.1.1. Sự phù hợp về quy hoạch môi trường
Phù hợp với Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.
Phù hợp với Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trong đó đẩy mạnh kiểm soát, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải nhựa tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung ven biển.
Phù hợp với Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với các nội dung quy định điều tra, giám sát, quản lý các nguồn thải ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải.
Phù hợp với Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
[bookmark: _Toc115353245]2.1.2. Phân vùng môi trường
Theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009  của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thì với vị trí dự án “Kho xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc” của Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) tại nằm ở phía Đông Nam Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang không giáp khu vực bờ biển trong đó:
Nước thải sau xử lý của dự án xả ra mương nước cập dự án đạt QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A.
Vì thế, hoạt động của dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường của đảo Phú Quốc.
[bookmark: _Toc115353246]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
Mương nước cập dự án là khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tại dự án. Đây là mương nước tự nhiên chảy xung quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mương nước được sử dụng chủ yếu phục vụ cho công tác thoát nước trong khu vực, không dùng cho mục đích sinh hoạt.
Vị trí mương nước tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án có độ sâu trung bình từ 0,5 - 1,5m, rộng khoảng 5m. Tại thời điểm đo đạc, vận tốc dòng chảy của mương nước là 0,02m/s. Vì thế lưu lượng dòng chảy của mương nước khoảng 0,15m3/s.
Việc đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải được thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
Để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành thu mẫu và phân tích các thông số chất lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải tại mương thoát nước trong khu vực cảng. Kết quả phân tích được xác định trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích 20 mẫu nước mặt (kết quả phân tích từng mẫu nước mặt thượng nguồn và hạ nguồn đính kèm phụ lục), cụ thể như sau:
a. Giá trị trung bình kết quả phân tích các thông số ô nhiễm có trong nước thải
[bookmark: _Toc109745848][bookmark: _Toc115419907]Bảng 2.1: Giá trị các thông số ô nhiễm có trong nước thải tại dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT
	QCVN 29:2010/BTNMT

	
	
	
	Cột A
	Cmax (K=1,2)
	Cột A

	1
	pH
	-
	5,5 - 9
	5,5 - 9
	6,0 - 9

	2
	BOD5
	mg/l
	50
	60
	-

	3
	COD
	mg/l
	-
	-
	50

	4
	TSS
	mg/l
	100
	120
	50

	5
	TDS
	mg/l
	500
	600
	-

	6
	Sunfua
	mg/l
	1,0
	1,2
	-

	7
	Amoni
	mg/l
	5
	6
	-

	8
	Nitrat
	mg/l
	30
	36
	-

	9
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	10
	12
	-

	10
	Dầu mỡ khoáng (tổng hydrocarbon)
	mg/l
	-
	-
	5

	11
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5
	6
	-

	12
	Phosphat
	mg/l
	6
	7,2
	-

	13
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	3.000
	3.000
	-


Ghi chú:
- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, Cmax (K=1,2).
- QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A.
b. Giá trị trung bình kết quả phân tích các thông số chất lượng nước tại mương thoát nước cập dự án
[bookmark: _Toc109745849][bookmark: _Toc115419908]Bảng 2.2: Giá trị trung bình kết quả phân tích các thông số chất lượng nước mặt tại mương của dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1

	
	
	
	VT1
	VT2
	

	1
	pH
	 -
	6,87
	6,82
	5,5-9

	2
	DO
	mg/l
	4,32
	4,30
	≥4

	3
	Nhiệt độ
	oC
	28,6
	28,94
	-

	4
	BOD5
	mg/l
	11,8
	10,6
	15

	5
	COD
	mg/l
	28,89
	26,62
	30

	6
	TSS
	mg/l
	37,6
	35
	50

	7
	Amoni
	mg/l
	0,55
	0,49
	0,9

	8
	Nitrit
	mg/l
	0,08
	KPH
	0,05

	9
	Nitrat
	mg/l
	0,18
	0,17
	10

	10
	Phosphat
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,3

	11
	Clorua
	mg/l
	KPH
	KPH
	350

	12
	Sắt tổng
	mg/l
	1,08
	1,06
	1,5

	13
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	3.960
	4.840
	7.500

	14
	Dầu mỡ tổng
	mg/l
	KPH
	KPH
	1


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường)
Ghi chú:
VT1: Vị trí thu mẫu tại thượng lưu mương nước cách cống xả của dự án 100m về phía Đông.
VT2: Vị trí thu mẫu tại hạ lưu mương nước cách cống xả của dự án 100m về phía Tây.
Nhận xét: 
Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương nước cho thấy, chất lượng nước tại khu vực có dấu hiệu bị ô nhiễm chất hữu cơ cụ thể là Chỉ tiêu Nitrit tại vị trí thu mẫu VT1 vượt 1,6 lần.
c. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải
* Công thức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải: 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ
Trong đó:
- Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;
- Ltđ, Fs: được xác định theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 3 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tính là kg/ngày;
- Ltt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải và được xác định theo quy định tại Điều 12 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BNTMT, đơn vị tính là kg/ngày;
- NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này.
Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt được xác định theo công thức: 
				Ltđ = Cqc x Qs x 86,4
Trong đó:
- Cqc (mg/1): giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông;
- Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của đoạn mương đánh giá (0,15 m3/s);
- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/1, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
[bookmark: _Toc109745850][bookmark: _Toc115419909]Bảng 2.3: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Cqc (mg/l)
	15
	30
	50
	0,90

	Qs (m3/s)
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Ltđ (kg/ngày)
	194,4
	388,8
	648,0
	11,66


Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của mương nước
Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của mương nước được xác định theo công thức:
Lnn = Cnn x Qs x 86,4
Trong đó:
- Cnn (mg/1): kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt;
- Qs (m3/s): lưu lượng dòng chảy của đoạn mương đánh giá, (0,15 m3/s);
- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.
[bookmark: _Toc109745851][bookmark: _Toc115419910]Bảng 2.4: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Cnn (mg/l)
	11,8
	28,89
	37,6
	0,55

	Qs (m3/s)
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Lnn (kg/ngày)
	152,93
	374,47
	487,3
	7,09


Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 
Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải được xác định theo công thức:
Ltt = Lt + Ld + Ln
Trong đó:
+ Lt: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm;
+ Ld và Ln: là nguồn thải diện và nguồn thải tự nhiên được xác định trên cơ sở xem xét gộp dựa vào phương trình cân bằng vật chất tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và tương ứng với lưu lượng nước sông ứng vơi kịch bản cơ sở như quy định tại tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
Công thức tổng quát liên hệ giữa các nguồn thải điểm, nguồn thải diện, nguồn thải tự nhiên, lưu lượng chất ô nhiễm mất đi do các quá trình  biến đổi xảy ra trong đoạn sông và tải trọng chất ô nhiễm tại 2 mặt cắt đoạn sông tại ngày bất kỳ trong năm như sau:
Dp(Lt) + Ldiff (Ld) + LB (Ln) – NP = Ly - Ly0
Trong đó:
- Dp (Lt): Tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn điểm xả vào đoạn sông (kg/ngày);
- Ldiff (Ld): Tổng tải lượng chất ô nhiễm của nguồn thải diện xả vào đoạn sông (kg/ngày);
- LB (Ln): Tải lượng nền tự nhiên của chất ô nhiễm đi vào đoạn sông (kg/ngày); 
- NP: Tải lượng của chất ô nhiễm mất đi do quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày); chọn giá trị NP=0;
- Ly, Ly0: Tải lượng chất ô nhiễm tại mặt cắt tương ứng ở hạ lưu và thượng lưu của đoạn sông (kg/ngày).
[bookmark: _Toc109745852][bookmark: _Toc115419911]Bảng 2.5: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong  nguồn nước thải
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Ly (kg/ngày)
	137,38
	344,94
	453,6
	6,39

	Ly0 (kg/ngày)
	152,93
	374,47
	487,3
	7,09

	Ltt (kg/ngày)
	-15,55
	-29,53
	-33,7
	-0,7



Khả năng tiếp nhận nước thải tính, sức chịu tải của sông theo công thức: 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ
Trong đó:
- Fs : Hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9), chọn Fs = 0,8.
- NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông, chọn NPtđ = 0.
[bookmark: _Toc109745853][bookmark: _Toc115419912]Bảng 2.6: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni

	Ltđ (kg/ngày)
	194,4
	388,8
	648,0
	11,66

	Lnn (kg/ngày)
	152,93
	374,47
	487,3
	7,09

	Ltt (kg/ngày)
	-15,55
	-29,53
	-33,7
	-0,7

	Ltn (kg/ngày)
	45,62
	35,09
	155,52
	4,22


Kết luận:
Qua kết quả phân tích và đánh giá chi tiết khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với các chất ô nhiễm cụ thể cho thấy khu vực mương tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án vẫn còn khả năng tiếp nhận cụ thể như sau: 
- Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước mặt nằm trong quy chuẩn và nước có màu vàng nhạt, điều này cho thấy khu vực mương nước cập dự án là đoạn có chứa phù sa, tảo, động thực vật phù du và vẫn có khả năng tiếp nhận ánh sáng mặt trời đến các tầng nước của sông làm tăng khả năng quang hợp, trao đổi, xử lý chất dinh dưỡng có trong nguồn nước.
- Với mặt thoáng của đoạn mương rộng và luôn có dòng chảy thì đây là điều kiện thuận lợi giúp hàm lượng oxy hòa tan trong nguồn nước mặt tại mương còn khá cao và cho thấy đoạn mương vẫn còn khả năng tự làm sạch các chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước mà không gây ảnh hưởng đến động thực vật thủy sinh tại khu vực.
- Trên mương nước có nhiều thực vật thủy sinh như cây cỏ bụi, rong,… đây cũng là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp đoạn mương có khả năng tự xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm dinh dưỡng. 
[bookmark: _Toc154013708][bookmark: _Toc185735336][bookmark: _Toc194892240][bookmark: _Toc194893321][bookmark: _Toc194894235][bookmark: _Toc194896099][bookmark: _Toc242821740][bookmark: _Toc340046041][bookmark: _Toc374091136][bookmark: _Toc386195737][bookmark: _Toc386195855][bookmark: _Toc399763948][bookmark: _Toc407038370]- Đồng thời, Chủ dự án luôn quan tâm, chú trọng công tác thu gom và xử lý triệt để các chất ô nhiễm có trong nước thải phát sinh tại dự án đạt quy chuẩn cho phép. Cùng với việc cơ sở luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết trong các giấy phép, hồ sơ môi trường thành phần và công khai điểm xả thải để cơ quan chức năng và người dân có thể giám sát, theo dõi hoạt động xả thải của dự án một cách thuận lợi và minh bạch.
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CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc115353248]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
[bookmark: _Toc115353249]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc115353250][bookmark: _Toc374911725][bookmark: _Toc23881887]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc115353251]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Nước mưa chảy tràn không qua khu vực có thể nhiễm dầu được quy ước là nước sạch, với điều kiện mưa không bị mưa axit, không chứa chất thải hữu cơ… Chỉ có nước mưa đợt đầu (khoảng 5 phút đầu) là có khả năng nhiễm bẩn do kéo theo các chất thải rắn, bụi, đất cát trên bề mặt sân, bãi trong dự án.
Lượng nước mưa này tại dự án chủ yếu là chảy tràn trên bể mặt sân bãi, mái nhà và do sân bãi đã được bê tông hóa nên nước mưa này sẽ được thu gom vào đường ống thoát nước mưa B300mm, B400mm và B500mm của dự án sau đó đấu nối vào hệ thống mương thoát nước chung của sân bay.
[bookmark: _Toc115353252]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
* Hệ thống thu nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, sẽ được thu gom bằng hệ ống dẫn uPVC D114mm về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để xử lý chung với các loại nước thải sinh hoạt khác đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải theo cống thoát nước chung và ra mương thoát nước của sân bay.
	* Hệ thống thu gom, thoát nước thải nhiễm xăng dầu
Toàn bộ lượng nước thải nhiễm xăng dầu phát sinh hàng ngày của dự án được thu gom theo đường ống riêng (cống hở BTXM B300mm và cống tròn BTCT D300mm) dẫn về khu xử lý nước thải tập trung được xây dựng tại phía Đông Bắc của khu đất (Ký hiệu số 9 trên bản vẽ mặt bằng) gần khu bồn chứa. Hệ thống XLNT bao gồm bể lắng gạn dầu và thiết bị xử lý nước nhiễm dầu SOS-M1 để xử lý trước khi thải ra cống thoát nước chung của sân bay.
Đường kính ống dẫn:  
- Các trạm xuất dầu và khu vực sân bãi có nguy cơ phát sinh nươc mưa chảy tràn có nhiễm xăng dầu sẽ được thu gom bằng các ống dẫn cống hở BTXM B300mm và BTCT D300mm.
- Khu vực bể chứa nhiên liệu sẽ được thu gom bằng đường ống BTCT D300mm và cùng với nước thải có nhiễm xăng dầu trên sân bãi, khu vực xuất nhiên liệu dẫn về hệ thống XLNT.
- Kích thước các hố ga: 1.000mm × 1.000mm.




· Sơ đồ minh hoạt tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước
[bookmark: _Toc115965355]Hình 3.1: Sơ đồ quản lý và thu gom nước thải tại dự án
NTSH
NTSX
Nước thải bồn cầu
Nước thải khác
Nước nhiễm dầu
Nước nhiễm dầu
NMCT
Nước mưa sạch
Bể tự hoại
Khu XLNT nhiễm dầu
Cống thoát chung của sân bay
Hố ga
HTXLNT sinh hoạt












· Điểm xả nước thải sau xử lý
Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý sẽ đạt QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A và thoát ra nguồn tiếp nhận hiện tại là mương nước trong khu vực sân bay bằng ống dẫn BTCT D600mm.
[bookmark: _Toc115353253]3.1.3. Xử lý nước thải
a. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của CBCNV làm việc trong dự án là 4,2 m3/ngày.đêm * 80% = 3,36 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát sinh từ các bồn tiểu, bồn cầu ở các nhà vệ sinh sẽ được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để xử lý chung với các loại nước thải sinh hoạt khác đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra mương thoát nước chung của sân bay. 
Nguyên tắc làm việc của bể tự hoại 3 ngăn là thực hiện quá trình lắng cặn và lên men, phân huỷ sinh học kỵ khí cặn lắng.
Bể có cấu tạo gồm 03 ngăn: Ngăn chứa, ngăn lên men và ngăn lắng lọc.
+ Nước thải được thu gom, dẫn về ngăn chứa (ngăn 1). Tại ngăn 1, phần lớn cặn sẽ được lắng xuống dưới, một phần các chất dinh dưỡng được phân hủy kỵ khí. Sau đó, nước thải tiếp tục đi qua ngăn 2.
+ Tại ngăn 2, các cặn lơ lửng tiếp tục phân hủy. Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, tạo thành các chất khí và vô cơ hòa tan. 
+ Nước thải qua ngăn 3. Tại ngăn này có bố trí các vật liệu lọc (đá dăm, xỉ than có kích thước nhỏ) để thực hiện quá trình lắng, lọc. 
[image: ]
[bookmark: _Toc115965356]Hình 3.2: Sơ đồ bể tự hoại 03 ngăn
Ghi chú:	
	A. Ngăn tự hoại			B. Ngăn lắng			C. Ngăn lọc
	D. Ngăn định lượng với xiphông tự động
	1. Ống dẫn nước thải vào	2. Ống thông hơi		3. Hộp bảo vệ
	4. Nắp hút cặn			5. Đan bêtông cốt thép	6. Lỗ thông hơi
	7. Vật liệu lọc			8. Đan đỡ vật liệu		9. Xiphông định lượng
	10. Ống dẫn nước thải đến công trình tiếp theo.
Thể tích bể tự hoại của dự án là: 6,3m3.
Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu quả xử lý tương đối cao. Tuy nhiên qua bảng trên ta thấy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau khi qua bể tự hoại vẫn còn cao hơn mức cho phép, cho nên nước thải sau khi qua khỏi hệ thống bể tự hoại cần phải tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Nước thải sau khi qua hầm tự hoại cùng các loại nước thải sinh hoạt khác sẽ được thu gom dẫn qua bể tách dầu mỡ để loại bỏ dầu mỡ có trong nước thải. Sau đó, nước thải được dẫn về hố thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án được xây dựng với công suất 5m3/ngày.đêm trên khu đất có diện tích khoảng 14 m2 (Xem vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên bản vẽ tổng mặt bằng dự án) theo công nghệ như sau:
[bookmark: _Toc115353254][bookmark: _Toc493163244][image: F:\TaiLieuLamViec\HoSoMT_Tan\Giay phep MT\2022\GPMT Kho xang dau Duong Dong\Hinh\1.PNG][bookmark: _Toc115965357]Hình 3.3: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

[bookmark: _Toc496268467]
[bookmark: _Toc114043578][bookmark: _Toc115353255]Thuyết minh công nghệ: 
[bookmark: _Toc493163245][bookmark: _Toc496268468][bookmark: _Toc114043579]Nước thải phát sinh được gom về hố thu tập trung sau đó chảy qua song chắn rác về bể điều hòa.
Bể Điều Hòa
Nhiệm vụ: Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo.
Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là:
· Quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định;
· Chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình ổn định. Để tránh lắng cặn và phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi bể điều hòa được sục khí. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt càng cao.
[bookmark: _Toc115353256]- Bể điều hoà được sử dụng để điều hoà lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm và trung hoà pH (khi cần).
- Để bơm nước lên các công trình tiếp theo, bơm chìm thường được lắp đặt trong bể điều hòa. Nước thải sau đó được bơm lên Ngăn thiếu khí của module.
Ngăn thiếu khí
Nhiệm vụ: Tại bể này, nước thải sẽ được xáo trộn với bùn vi sinh hoạt tính nhằm giảm, nồng độ các hợp chất nitơ, photpho trước khi qua xử lý vi sinh hiếu khí. Nước sau đó được chảy qua ngăn hiếu khí kết hợp màng lọc MBR.
Ngăn hiếu khí + MBR
Nhiệm vụ: Chuyển hóa các hợp chất hữu cơ thành metan và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể xử lý sinh học hiếu khí có chế độ hoạt động liên tục, xử lý chất bẩn hữu cơ trong nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí . Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Không khí ở đây được cấp vào nhờ máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h. Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD giảm 70-85%. Cơ chế quá trình chuyển hóa chất hữu cơ (chất gây ô nhiễm) thành chất vô cơ (chất không gây ô nhiễm). Đồng thời trong bể BMR được lắp các modun màng sinh học MBR tách nước và bùn hoạt tính ra ngoài.
Nước sau đó chảy qua thiết bị khử trùng bằng clo viên nén, và chảy ra môi trường.
[bookmark: _Toc115353257]Nước thải sau xử lý chảy ra môi trường Đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A.
[bookmark: _Toc115965262]Bảng 3.1: Danh mục máy móc thiết bị  tại hệ thống XLNT sinh hoạt
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	XUẤT XỨ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	
	

	A. MODULE VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC

	1,1
	MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI RG-MBR.
	VIỆT NAM
	MODULE
	1

	
	- Model:MBR-S003.
	
	
	

	
	- Công suất xử lý: 5 m³/ngày.
	
	
	

	
	- Kích thước: RxDxC = 0,6x1,2x1,8 m.
	
	
	

	
	- Công nghệ: Thiếu khí Anoxic-Sinh học hiếu khí kết hợp màng lọc MBR-Khử trùng.
	
	
	

	
	- Vật liệu: Nhựa PP dày 10mm.
	
	
	

	
	- Màng lọc:MBR.
	
	
	

	
	- Đầu ra: Đạt Quy Chuẩn Xả Thải Quốc Gia.
	
	
	

	1,2
	MÁY THỔI KHÍ.
	CHINA
	Bộ
	2

	
	- Lưu lượng: 200 lít/phút.
	
	
	

	
	- Áp suất: 20 kPa.
	
	
	

	
	- Điện áp: 150W-220VAC.
	
	
	

	
	- Độ ồn: 46dB.
	
	
	

	1,3
	HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
	VN/TAIWAN /KOREA
	HỆ THỐNG
	1

	
	- Tủ điện điều khiển: sơn tĩnh điện, link kiện LS.
	
	
	

	
	- Cáp điện: Cadimi 2 lớp vỏ.
	
	
	

	1,4
	HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
	VIỆT NAM
	HỆ THỐNG
	1

	
	- Hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ.
	
	
	

	1,5
	 DẪN VẬN HÀNH
	VIỆT NAM
	NĂM/HỆ THỐNG
	1

	
	- Vận hành 12 tháng cho thiết bị 1 tuần có kỹ thuật đến kiểm tra và ghi nhật ký.
	
	
	

	1,6
	BƠM CHÌM BỂ ĐIỀU HÒA
	TAIWAN
	BỘ
	1

	
	- Lưu lượng: 6.6 m³/h.
	
	
	

	
	- Cột áp: 4 m.
	
	
	

	
	- Điện áp: 0,15 kW-220VAC.
	
	
	

	1,7
	BƠM HÚT RỬA MÀNG
	TAIWAN
	BỘ
	2


b. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm xăng dầu
	Lượng nước thải nhiễm xăng dầu phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án là 36,22m3/ngày. Trong đó, nước thải nhiễm dầu phát sinh thường xuyên là 5,76m3/ngày và nước thải nhiễm dầu không phát sinh thường xuyên là 30,46 m3/ngày (lưu lượng nước mưa chảy tràn nhiễm dầu).
Để lượng nước thải nhiễm xăng dầu không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, chủ dự án sẽ xử lý như sau:
[bookmark: _Toc115965358]Hình 3.4: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhiễm xăng dầu
Nước thải nhiễm xăng dầu từ các nguồn
Bể lắng gạn dầu
Thiết bị xử lý nước nhiễm dầu SOS-M1
Cống thoát nước sân bay
Đạt QCVN 29:2010/BTNMT cột A 
Xăng dầu tái sinh 
Cặn lắng 
Vải lọc dính dầu 









Thuyết minh quy trình:
Toàn bộ lượng nước thải nhiễm xăng dầu phát sinh hàng ngày của dự án được thu gom theo đường ống riêng dẫn về khu xử lý nước thải tập trung được xây dựng tại phía Đông Bắc của khu đất (Ký hiệu số 9 trên bản vẽ mặt bằng) gần khu bồn chứa. Hệ thống XLNT bao gồm bể lắng gạn dầu và thiết bị xử lý nước nhiễm dầu SOS-M1 để xử lý trước khi thải ra mương thoát nước chung của sân bay. 
Công trình xử lý như sau:
· Bể lắng gạn dầu
Nước thải được dẫn vào bể lắng gạn dầu. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo bể như sau:
I
Nước vào
Nước ra
Nắp hầm
I
MẶT CẮT I-I
Mặt bằng
1
2
1
2
Nườc vào
Nước ra
8000
2000
2000









3a






[bookmark: _Toc115965359]Hình 3.5: Sơ đồ cấu tạo bể lắng gạn dầu

Chú thích:
(1): Ngăn lắng cát;
(2): Ngăn tách dầu, chất nổi;
Thời gian nước lưu ít nhất là 2 giờ.
Bể lắng gạn dầu được xây thành hai ngăn riêng biệt: 1 ngăn để lắng cặn (cát, sỏi…), ngăn còn lại dùng để tách dầu. Dưới tác dụng của trọng lực, các hạt cặn được lắng xuống dưới đáy bể. Nước tiếp tục chảy vào ngăn tách dầu. Tại đây, xăng dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên sẽ nổi lên bề mặt nước. Nhờ phân lớp như vậy mà chúng ta có thể tách xăng dầu ra khỏi nước một cách dễ dàng. 
Kết cấu bể:
- Có 2 ngăn thông nhau. Ngăn đầu để tách rác, lắng cặn và điều chỉnh lưu lượng; ngăn 2 để tách dầu và tiếp tục lắng cặn. Cặn được lấy ra khỏi bể bằng máy bơm chuyên dụng và hợp đồng thu gom, xử lý.
Vận hành bể lắng:
- Bình thường các van của bể thường mở để bể làm việc;
- Khi cần thu hồi dầu (trường hợp lớp dầu trong bể lớn hơn 0,1 m) thì đóng van số 3a cho mức nước trong bể dầu dâng lên, dầu theo ống thu vào máng theo ống dẫn ngăn thu. Khi thấy lớp dầu trong bể mỏng đi thì mở van để bể tiếp tục làm việc.
- Lấy dầu ra khỏi ngăn thu bằng bơm lắc tay.
Tính toán bể lắng gạn dầu: Xây dựng bể lắng gạn dầu có công suất hoạt động Q = 20 m3/h.
- Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải - QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, Giá trị cột A, trước khi xả ra môi trường. Giá trị cột A được thể hiện trong bảng sau:
Lấy cặn ra khỏi bể lắng bằng bơm chuyên dụng định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc khi đầy và hợp đồng thu gom xử lý. Nước thải sau khi qua bể lắng để lắng tách xăng dầu được dẫn qua thiết bị xử lý nước nhiễm dầu SOS-M1 để tiếp tục xử lý. 
· Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu SOS-M1
Ưu điểm của thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu SOS-M1:
Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu SOS-M1 là lựa chọn thích hợp cho xử lý nước thải của kho nhiên liệu bay với các đặc tính ưu việt sau:
1. Cần ít nhân công vận hành (1 người, thao tác 1 - 2 tháng/lần. Mỗi lần thao tác trong 2 - 5 phút). 
2. Vận hành đơn giản, ai cũng có thể làm được. Không cần chuyên gia kĩ thuật biên chế thường xuyên. 
3. Khác với nhiều thiết bị phải duy trì chế độ vận hành hàng ngày, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế phụ tùng, SOS-M1 có thể ngừng vận hành suốt thời gian dài hoặc làm việc liên tục mà không bị trục trặc, không cần bảo dưỡng, sửa chữa hay thay thế phụ tùng.
4. Thiết bị dạng module, dễ dàng di chuyển lắp đặt cơ động.  
Thông số kỹ thuật chính:
Model: 	SOS-M1.
Kích thước: 	2.080 mm (dài) x 1.200 mm (rộng) x 1.680 mm (cao).
Vật liệu chế tạo: 	Inox SS304.
Công suất xử lý:	30 m3/giờ.
Số khay lọc:	03.
Vật liệu lọc:	Vải lọc dầu SOS-1.
Thông số bơm:	Ebara Best 5, lưu lượng tối đa 31,6 m3/h. Công suất: 1,5KW-380V/3PH/50Hz-2900 vòng/phút. Vật liệu bơm: Buồng/cánh bơm vỏ động cơ: SS304, trục bơm SS303. Kiểu làm kín: Gioăng cơ khí kép (CAR/ CER/ NBR + SiC/ SiC/ NBR). Xuất xứ: Italy. 
Hãng sản xuất:	Công ty TNHH SOS Môi Trường (Đã đăng kí bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ).
Cấu tạo Thiết bị xử lý nước nhiễm dầu SOS-M1:
	[image: Description: DSC00414]
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[bookmark: _Toc115965360]Hình 3.6: Cấu tạo Thiết bị xử lý nước nhiễm dầu SOS-M1
Chú thích:
	1.
	Ống dẫn nước nhiễm dầu bơm từ bể thải vào hệ thống xử lý; 

	2.
	Bể chứa tạm;

	3.
	Van xả nước giảm áp bơm (đang ở chế độ đóng);

	4.
	Tủ đựng vải lọc dự phòng;

	5.
	Van xả đáy bể chứa tạm;

	6.
	Đầu nước ra sau lọc;

	7.
	4 cánh cửa có ô kính quan sát (mỗi bên 2 cánh); 

	8.
	Máng tràn;

	9.
	Các khay lọc;

	10. 
	Máng thu nước sau lọc.


Hướng dẫn lắp đặt:
Lắp đặt vải lọc dầu vào khay
1. Mở khóa tủ (4) và 4 cửa (7) ở cả 2 bên của Thiết bị. Lấy vải lọc dầu SOS-1 từ tủ (4). Trải vải lọc lên trên khay. Kích thước của vải đã được định sẵn đủ để trùm lên 2 cạnh dọc của khay.
	[image: Description: ban ve hoan cong 1_Page_4 - Copy (3)]
	[image: Description: ban ve hoan cong 1_Page_4 - Copy (2)]

	Khay lọc (nhìn từ trên xuống)
	Thanh kẹp vải đã đặt vào vị trí


[bookmark: _Toc115965361]Hình 3.7: Khay lọc và thanh kẹp vải
2. Đặt thanh kẹp vải theo chiều thẳng đứng khít vào cạnh dọc của khay để cố định vải. Thực hiện lần lượt đối với từng cạnh của mỗi khay (Nếu có 2 người thì có thể thực hiện đồng thời đối với mỗi khay).
	[image: Description: ban ve hoan cong 1_Page_4 - Copy]
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	Khay lọc với thanh kẹp nhìn ngang
	Khay lọc với thanh kẹp nhìn mặt cắt
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	Vải SOS-1 trải bên trên khay lọc
	Vải đã được cố định bởi thanh kẹp


[bookmark: _Toc115965362]Hình 3.8: Khay lọc đã được trải và cố định vải
3. Chỉ cần đặt 1 lớp vải trên mỗi khay là đủ. Trong trường hợp cần thiết muốn tăng khả năng lọc và tăng thời gian thay vải, có thể đặt 2 lớp vải lọc trên 1 khay tùy thích hoặc cả 3 khay, hoặc đặt bổ sung vải tại máng hứng nước (10).
Thay vải đã ngấm no dầu
1. Nhấc thanh kẹp vải lên theo chiều thẳng đứng từ 2 bên cạnh khay.
2. Cuộn gập tấm vải lọc bỏ vào túi kín để tách dầu tái sử dụng hoặc tiêu hủy.
3. Thay vải mới theo hướng dẫn tại phần sau.
Hướng dẫn vận hành
Kiểm tra trước khi vận hành:
· Kiểm tra hộp đầu nối, dây điện của bơm ngầm đảm bảo các điều kiện an toàn điện đối với qui định của kho xăng dầu.
· Các van giảm áp (3) và van xả (5) ở chế độ đóng vuông góc với ống (Xem hình 3.10).
· Các khay lọc có lắp đặt vải lọc dầu SOS-1 chưa ngấm dầu tới mức bão hòa.
· Bơm chìm ở trạng thái ngập trong nước của bể thải.
	[image: Description: DSC00416]
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[bookmark: _Toc115965363]Hình 3.9: Chế độ van đóng - mở
Vận hành:
· Đóng điện, nước sẽ bơm đầy vào bể chứa tạm (2), tràn qua máng (8) xuống các khay lọc đặt nghiêng (9) rơi xuống máng thu (10) thoát ra ngoài qua ống xả (6).
· Trong trường hợp cần giảm lưu tốc bơm, xoay van (3) theo hướng vuông góc với ống.
· Trong trường hợp cần xả hết nước trong bồn chứa tạm, xoay van (5) theo hướng vuông góc với ống (xem Hình 3.10).
· Khi vải lọc dầu của khay 1 chưa ngấm no dầu, nước nhiễm dầu chảy từ máng tràn qua vải rơi thẳng xuống khay 2 và khay 3. Cả 3 khay lọc đều thực hiện chức năng lọc.
· Sau một thời gian sử dụng (1 - 2 tháng tùy theo lượng dầu trong nước nhiều hay ít), dầu bị vải giữ lại làm tắc khiến nước chảy qua vải không đáng kể hoặc không chảy qua dẫn đến hiện tượng nước chảy tràn trên bề mặt vải của khay 1 xuống khay 2 và 3. Ở giai đoạn này khay 2 và 3 thực hiện chức năng lọc.
· Ô kính quan sát trên 4 cánh cửa ở cả 2 bên Thiết bị giúp người vận hành dễ dàng nhận biết nước có chảy từ khay 1 xuống khay 2 và 3 hay không. Nếu thấy nước không chảy thẳng từ khay 1 xuống khay 2 & 3 thì phải thay vải khay 1 ngay.
· Khay 2 và 3 thực hiện chức năng lọc dự phòng (và tăng cường) nếu vải ngấm no dầu của khay 1 chưa kịp thay. Nếu để quá lâu thì lần lượt khay 2 và khay 3 cũng sẽ ngấm no dầu. Việc tăng cường từ 1 lên 2 lớp vải lọc tại mỗi khay hoặc đặt bổ sung lớp vải lọc ở máng hứng nước (10) dưới cùng có tác dụng tăng thời gian và an toàn cho việc lọc. 
	  [image: Description: DSC00304]
[bookmark: _Toc115965364]Hình 3.10: Vải mới lọc chưa ngấm no dầu, nước chảy thẳng qua vải xuống dưới
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[bookmark: _Toc115965365]Hình 3.11: Vải ngấm no dầu khiến nước không chảy qua mà chảy tràn trên vải


Tái chế, tiêu hủy vải lọc
Tái chế vải lọc: 
· Sử dụng máy vắt ly tâm thông thường để tách dầu từ vải. Dầu thu hồi được có thể tái chế hay tiêu hủy theo quy định.
· Giặt sạch vải, hong khô như giặt & phơi quần áo thông thường. Nước giặt vải được dẫn vào bể lắng gạn dầu để xử lý chung với nước thải nhiễm dầu.
· Cất vào tủ (4) cho lần sử dụng tiếp theo.
· Số lần tái sử dụng: 4 - 7 lần (đảm bảo nước nhiễm dầu chảy qua lọc sạch hoàn toàn không còn váng dầu. Sau các lần giặt tiếp theo, vải vẫn có khả năng lọc nhưng có thể xuất hiện váng dầu sau lọc).
· Để xác định số lần tái chế, có thể dùng kéo cắt một đường (dài khoảng 3 cm) dọc theo mép ngắn của tấm vải sau mỗi lần vắt & giặt.
· Vải lọc khi không còn khả năng lọc hoàn hảo vẫn có thể sử dụng như vật liệu thấm hút dầu thông thường. 
Tiêu hủy vải lọc: 
· Tiêu hủy vải khi khả năng lọc không còn hoàn hảo hoặc sờn rách do giặt nhiều lần.
· Việc tiêu hủy vải lọc giống như đối với giẻ lau dính dầu (chất thải nguy hại), được thực hiện bởi công ty có chức năng xử lý theo quy định.
Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT cột A sẽ được đấu nối vào hệ thống mương thoát nước chung của sân bay.

[bookmark: _Toc115353258]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc461540229][bookmark: _Toc322688057][bookmark: _Toc325787796][bookmark: _Toc201143292][bookmark: _Toc339260456][bookmark: _Toc342909157][bookmark: _Toc346171320][bookmark: _Toc426708484][bookmark: _Toc427042198][bookmark: _Toc427132186][bookmark: _Toc427132423][bookmark: _Toc427133030][bookmark: _Toc428747826][bookmark: _Toc428748244][bookmark: _Toc428792556]a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ xăng dầu bay hơi, rò rỉ
[bookmark: _Toc352248776][bookmark: _Toc352834441][bookmark: _Toc356885646][bookmark: _Toc359844110]Jet A-1 bay hơi vừa gây thất thoát kinh tế vừa gây hại cho sức khỏe con người và ô nhiễm không khí. Vì vậy, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu nguồn tác động này.
- Hệ thống bể chứa, đường ống được bố trí khép kín, khoa học, dễ sử dụng, các bể chứa xăng dầu được xây kín, có nắp đậy bảo đảm hao hụt trong quá trình bảo quản theo quy định;
- Tính toán, thiết kế các van thở phù hợp với công suất bể chứa và công nghệ xuất nhập nhiên liệu;
- Sử dụng các vật liệu hấp thụ lượng xăng dầu rơi vãi trong quá trình cấp phát hạn chế hơi xăng dầu phát tán vào môi trường không khí;
[bookmark: _Toc359844105][bookmark: _Toc352248772][bookmark: _Toc352834437][bookmark: _Toc356885643]- Kiểm tra, thay mới các van, ống nối không còn đảm bảo kỹ thuật;
[bookmark: _Toc359844106]- Khi cấp phát cho xe bồn cần hạ sát xuống đáy bồn đối với ống cấp;
- Sử dụng công nhân có trình độ, được đào tạo chuyên ngành; Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tham gia vào quá trình vận hành hệ thống nhập và cấp phát nhiên liệu;
- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh công nghệ nhập xuất để đảm bảo xác suất thất thoát xăng dầu là thấp nhất hạn chế gây ô nhiễm môi trường;
- Tưới nước làm mát bể chứa khi nhiệt độ không khí cao (nhất là những ngày nắng nóng) nhằm làm giảm bay hơi Jet A-1 trong bể;
- Trang bị các thiết bị kiểm soát sự bốc hơi xăng dầu cho các bồn chứa, hạn chế tối đa mức hấp thụ bức xạ mặt trời của các thiết bị, bồn chứa bằng cách sử dụng phương pháp sơn chống nóng bằng các loại sơn phản xạ nhiệt cao cấp;
- Lắp đặt phao bên trong các bể chứa xăng để chống bay hơi. Việc sử dụng phao lắp bên trong bể có mái cố định phù hợp với điều kiện Việt Nam và có thể hạn chế đáng kể ô nhiễm môi trường không khí và tăng hiệu quả kinh doanh.
- Bảo đảm chế độ bảo trì bồn, đường ống công nghệ xuất nhập xăng dầu nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quy phạm quy định;
- Bảo đảm tuyệt đối việc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, thao tác công nghệ trong quy trình xuất nhập xăng dầu; 
[bookmark: _Toc352248792][bookmark: _Toc352834457][bookmark: _Toc356885653][bookmark: _Toc359844117]- Quá trình xuất, nhập nhiên liệu luôn ở trạng thái nhúng chìm. Jet A-1 bơm vào bồn từ dưới đáy lên. Trong quá trình nhập vào các xe bồn, có thể giảm lượng bay hơi bằng cách rút ngắn thời gian nhập. Số lượng bơm chuyển trong nội bộ kho sẽ được giảm đến mức tối thiểu.
b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện vận chuyển
Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển của CNV và các xe tải lưu thông ra vào khu vực dự án. Nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển khá thấp do các phương tiện vận chuyển không lưu thông liên tục, không thường xuyên. Tuy nhiên, Chủ dự án cũng cần áp dụng các biện pháp sau để hạn chế ô nhiễm không khí từ các phương tiện vận chuyển:
- Sử dụng các loại nhiên liệu có chứa hàm lượng S thấp như dầu DO 0,05%.
- Yêu cầu CNV định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để đảm bảo hoạt động trong tình trạng tốt hạn chế phát sinh bụi và khí thải;
- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý, hạn chế việc tập trung xe với số lượng lớn cùng hoạt động để giảm thiểu nồng độ khí gây ô nhiễm và bụi;
- Tắt các phương tiện vận chuyển khi vào vị trí làm việc trong khuôn viên dự án, không để động cơ chạy không tải trong khu vực dự án;
- Thường xuyên tưới nước trên sân, đường vào những ngày nắng nóng với tần suất 02 lần/ngày vào các buổi trưa và chiều để hạn chế bụi phát sinh;
- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khu vực dự án. Bố trí trồng cây xanh tại khu vực nhà điều hành, xung quanh khu vực bồn chứa và tường rào phía cổng dự án. Theo quy định tại QCVN 04:2008/BXD thì diện tích cây xanh tại kho chứa chất dễ cháy, nổ phải chiếm 10% tổng diện tích đất (diện tích cây xanh của dự án là 2.268,11 m2 chiếm 22,66%). Do đặc thù của dự án nên Công ty chỉ trồng một số cây cảnh để tạo cảnh quan tại khu nhà điều hành và thảm cỏ quanh khu bể chứa. Đối với cây được trồng tại hàng rào, Công ty sẽ chọn trồng các loại cây không chứa dầu, chiều cao từ 2,5 - 4,0 m và cách xa trụ điện, trạm biến áp.
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Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 0,8, Kp = 1. Do đó, Chủ dự án không cần đầu tư hệ thống xử lý khí thải của máy phát điện mà chỉ thực hiện các công tác quản lý như sau:
- Sử dụng loại dầu diesel 0,05% S, vừa phù hợp với các quy định về nhập khẩu dầu và quan trọng hơn là đảm bảo các thông số của quy chuẩn môi trường cho phép;
- Mua máy mới theo tiêu chuẩn Châu Âu, định kỳ bảo dưỡng máy phát điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Xây dựng nhà chứa máy phát điện riêng biệt;
- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng trong trường hợp lưới điện xảy ra sự cố;
- Để đảm bảo không ảnh hưởng đến không khí xung quanh, khí thải từ máy phát điện theo ống khói được dẫn lên cao, ống khói được dẫn lên cao hơn 2m so với mái nhà.
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a. Chất thải rắn sinh hoạt
Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh của công nhân viên làm việc trong dự án khi đi vào hoạt động là 42 kg/ngày. Lượng rác này được thu gom bằng các thùng rác có nắp đậy được bố trí tại các khu vực có thể phát sinh như: Văn phòng làm việc, nhà ăn, nhà ở công nhân... Hàng này rác được phân loại tại nguồn phát sinh thành 2 loại, loại có thể tái chế, tái sử dụng như giấy, bìa carton, chai lọ... được thu gom tập trung và định kỳ bán phế liệu. Các loại chất thải còn lại nhân viên dự án sẽ thu gom tập trung về thùng rác tại cổng dự án để hợp đồng với đơn vị thu gom của thành phố Phú Quốc đến thu gom xử lý tần suất 1 lần/ngày.
b. Đối với chất thải rắn sản xuất
Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là cặn xăng dầu từ quá trình vệ sinh đường ống công nghệ và máy móc, thiết bị. Khối lượng cặn phát sinh không nhiều (khoảng 21 kg/năm). 
Biện pháp xử lý:  
- Cặn xăng dầu được xem như một loại chất thải nguy hại. Cặn sau khi thu gom, được lưu trữ trong thùng chứa có dán nhãn đặt tại kho lưu trữ chất thải nguy hại và do đơn vị chức năng đến vận chuyển đi xử lý cùng với các chất thải nguy hại khác.
- Ngoài ra, công ty cũng sẽ thực hiện một số biện pháp giúp giảm thiểu lượng cặn phát sinh như sau:
+ Chỉ nhập loại nhiên liệu có chất lượng tốt, đảm bảo các yêu cầu, chỉ tiêu về mặt kỹ thuật (độ nhớt, độ tĩnh điện, hàm lượng tạp chất,…);
+ Vật liệu cấu tạo đường ống công nghệ, bể chứa phải có tính chống gỉ cao;
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, súc rửa nhằm duy trì chất lượng làm việc của bể chứa, máy bơm, đường ống xuất nhập.
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Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án bao gồm vải lọc no dầu, giẻ lau dính dầu nhớt, vật liệu thấm xăng dầu, bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, dầu nhớt thải, pin, ắc quy… với khối lượng khoảng 35 kg/tháng.
Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, lưu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 24m2 được chủ dự án xây dựng ở vị trí ký hiệu số 14 trên bản vẽ mặt bằng, gần nhà để xe tra nạp, cách xa khu vực nhà văn phòng. Kho có cửa khóa kín, dán nhãn cảnh báo theo quy định. Bên trong kho được chủ dự án bố trí các thùng phuy có nắp đậy để lưu chứa các loại chất thải nguy hại riêng biệt.
Chủ dự án sẽ tiến hành đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[bookmark: _Toc115353262]3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
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- Biện pháp phòng ngừa:
+ Kiểm tra định kỳ hệ thống bồn chứa, hệ thống đường ống, mặt bích, các khớp nối, hệ thống các van, các mối hàn nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời những chỗ rò rỉ hoặc hỏng hóc. Đặc biệt lưu ý các mối hàn giữa đáy và thành bồn, vòng đệm lót kín trong các máy bơm và các cụm nắp bích xoay quanh các ống cổ hạt của giàn xuất nhập, các mối liên kết mặt bích và vòng đệm lót kín của các thiết bị trên bồn, của hệ thống ống trong trạm bơm, hố van... vì đây chính là nơi dễ xảy ra rò rỉ xăng, dầu nếu các vòng đệm và cụm nắp bích bị mài mòn hoặc không được bảo trì tốt.
+ Phải sử dụng các phương tiện đóng rót kín có tổn thất do bay hơi nhỏ nhất trong quá trình đóng rót; đảm bảo tính an toàn, không để rơi vãi trong quá trình vận chuyển;
+ Bể chứa Jet - A1 phải được thi công, lắp đặt theo đúng các chỉ tiêu thiết kế ban đầu; Thực hiện thử bể, thử mối hàn trước khi đưa vào vận hành để phòng ngừa nguy cơ rò rỉ hoặc nổ do áp suất. Quá trình thử bể được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên viên trong ngành;
+ Bể chứa được lắp các van thở có bình ngăn tia lửa phù hợp với dung tích bể và công suất máy bơm. Có van an toàn. Thành bể chứa được sơn phản nhiệt để hạn chế hấp thụ bức xạ nhiệt mặt trời;
+ Bảo dưỡng, thay thế các van chặn trong kho thường xuyên, kịp thời, đảm bảo không có sự rò rỉ nhiên liệu trên các tuyến ống công nghệ;
+ Toàn bộ cán bộ, công nhân viên của kho phải qua khoá đào tạo chuyên môn về quản lý và vận hành kho xăng dầu;
+ Yêu cầu công nhân tuân thủ quy trình xuất, nhập nhiên liệu;
+ Bê tông hóa khu vực sân bãi, đường nội bộ để hạn chế tác động của nhiên liệu rơi vãi đối với môi trường đất;
+ Các phương tiện vận chuyển nhiên liệu phải chạy đúng tốc độ quy định và phải có cảnh báo nguy hiểm.
- Giải pháp ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ dầu trong quá trình vận chuyển, xuất nhập hàng hoặc rò rỉ tại bể chứa, rò rỉ trên đường ống dẫn:
+ Khi phát hiện thấy các vết dầu trên các mối hàn và trên các lá thép thành bồn có dầu ngấm qua các vòng đệm của van chặn hoặc trong các mặt bích thì sẽ ngưng ngay việc nhập nhiên liệu mới, xuất hết nhiên liệu cũ càng nhanh càng tốt để tu sửa lại.
+ Nhanh chóng khắc phục rò rỉ từ các lỗ nhỏ trên đường ống bằng cách lót đệm và đánh đai lại để chờ thay thế đoạn ống mới. 
+ Khi phát hiện rò rỉ ở các bồn chứa đầy sản phẩm thì sẽ lập tức tháo hết sản phẩm Jet - A1 ra bồn chứa ứng cứu sự cố, hoặc bồn kế bên nếu còn chỗ chứa, gắn ngay mát-tít dự phòng sự cố lên chỗ có rò rỉ hoặc vá bằng keo epoxy.
+ Trường hợp nhiên liệu trong bồn chứa bị rò rỉ còn nhiều mà bồn kế bên không còn khả năng chứa sẽ được bơm vào các ô tô xi tec vận chuyển về kho đầu nguồn Dương Đông hoặc liên hệ với kho chứa của Công ty Skypec kế bên dự án để lưu chứa tạm trong thời gian chờ sửa chữa.
+ Liên lạc chặt chẽ giữa các xe chở Jet - A1 và các nhân viên trong kho trong quá trình nhập xăng, dầu vào bồn chứa. Thông báo kịp thời với các xe xuất dầu khi thấy có hiện tượng tăng áp bất thường để có thể dừng bơm kịp thời trước khi xảy ra sự cố vỡ đường ống.
+ Khi các xe ô tô xi tec xảy ra rò rỉ, tràn dầu trên quãng đường vận chuyển thì người điều khiển phương tiện phải lập tức báo cáo về dự án và chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố để yêu cầu sự trợ giúp. Trường hợp xảy ra tai nạn, nhân viên dự án phải ngay lập tức thực hiện các biện pháp ứng phó tràn dầu để hạn chế nguy cơ xăng dầu lan ra trên phạm vi rộng dẫn đến sự cố cháy nổ.
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- Biện pháp phòng ngừa:
+ Xây dựng phương án PCCC theo đúng quy định của pháp luật;
+ Các bể chứa nhiên liệu sẽ được đầu tư hệ thống chữa cháy cố định theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 của Bộ Thương mại và Bộ Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện phòng cháy chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ;
+ Xây dựng bể chứa nước 600 m3 dự phòng cho chữa cháy. Bể này đảm bảo cung cấp đủ lượng nước chữa cháy liên tục trong 3 giờ;
+ Đê ngăn cháy được xây dựng bao quanh các bể chứa cao 1,8 m có tác dụng vừa chống cháy lan vừa giúp ngăn cản dầu tràn ra ngoài khi xảy ra sự cố;
+ Đường chữa cháy rộng 3,5 m bao quanh khu vực bồn chứa, đảm bảo cho xe chữa cháy lưu thông khi có sự cố;
+ Trạm bơm nước chữa cháy được bố trí cách bể chứa nước 600 m3 khoảng 5m. Vị trí này rất thông thoáng, thuận tiện cho các phương tiện ra vào và lấy nước khi xảy ra cháy;
+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này phải có các đồng hồ đo nhằm giám sát các thông số kỹ thuật;
+ Kiểm tra chất lượng nhiên liệu, bơm dầu, nhà bơm cứu hỏa; Kiểm tra an toàn hệ thống điện và thu sét định kỳ hàng năm trước mùa mưa bão;
+ Trang bị đầy đủ bảng nội quy an toàn PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động;
+ 100% công nhân viên phải học tập nội quy an toàn PCCC và các thao tác căn bản về chữa cháy, an toàn về độc hại và vệ sinh môi trường;
+ Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn PCCC cho công nhân tại khu vực hiện trường;
+ Nghiêm cấm CBCNV hút thuốc, sử dụng lửa trong khu vực dự án; Không mặc quần áo nhiễm dầu; Đưa quần áo nhiễm dầu ra xa nguồn phát sinh tia lửa hở,…
+ Không tạo áp, cắt, hàn, nung, xì, khoan, mài hoặc để các vật chứa dầu ở những nơi có môi trường nhiệt, lửa, tia sáng hoặc các nguồn kích nổ khác;
+ Lập nội quy ra vào kho, quy tắc an toàn lao động khu vực xuất nhập nhiên liệu;
+ Hạn chế xuất nhập nhiên liệu vào buổi trưa nắng (Jet - A1 dễ bay hơi trong điều kiện nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ cháy nổ);
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập định kỳ công tác PCCC cho công nhân;
+ Xây dựng quy trình vận hành và đánh giá rủi ro cho công tác vận hành;
+ Xây dựng các bồn chứa đảm bảo khoảng cách an toàn với các khu chức năng và đảm bảo khoảng cách an toàn với kho xăng Skypec kế bên dự án; 
+ Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác PCCC và ứng phó sự cố cháy nổ với các đơn vị khác trong khu vực (kho xăng dầu Skypec, các hãng hàng không,…);
Các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC của dự án được chủ dự án trang bị như sau:
[bookmark: _Toc115965263]Bảng 3.2: Các trang thiết bị, dụng cụ PCCC trang bị cho dự án
	STT
	Tên hạng mục
	Bình bột 6 - 10 kg
	Xe đẩy + bình bột ≥ 25 kg
	Bình CO2 6 kg
	Phuy nước 200 L
	Chăn sợi 1 x 2 m
	Xô tôn
	Tiêu lệnh chữa cháy

	1
	Trạm bơm dầu
	2
	-
	2
	-
	
	
	1

	2
	Trạm xuất dầu ô tô
	8
	2
	-
	1
	1
	2
	1

	3
	Trạm bơm chữa cháy
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	1

	4
	Nhà đặt máy phát điện
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	5
	Nhà văn phòng (02 tầng)
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	1

	6
	Gara ô tô
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	7
	Nhà nghỉ + ăn ca
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	1

	8
	Trạm biến áp
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	9
	Nhà bảo vệ
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	10
	Cụm van khu bể
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	11
	Nhà để xe hai bánh
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	12
	Nhà để xe tra nạp
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	1


[bookmark: _Toc496268487][bookmark: _Toc115353265]3.5.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố vỡ đường ống hoặc bục bể chứa
Vỡ đường ống xuất nhập nhiên liệu, bục bể chứa có thể gây ra hiện tượng tràn dầu gây thiệt hại về nhiều mặt. Do đó, chủ dự án cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa ngay từ khâu thiết kế, thi công lắp đặt cũng như giám sát chặt chẽ trong quá trình vận hành, cụ thể là:
- Kho Jet - A1 của dự án được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn về kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Toàn bộ khu bể của kho được xây đê bao tường rào ngăn cách xung quanh, chiều cao của tường rào được tính toán để bảo đảm khi xảy ra sự cố bục vỡ và xảy ra tràn dầu của bể lớn nhất thì toàn bộ lượng dầu được chứa trong hệ thống đê bao này;
- Sử dụng ống công nghệ đạt yêu cầu của dự án, không sử dụng loại ống cũ hay kém chất lượng;
- Tiến hành thử đường ống trước khi đưa vào sử dụng. Ống dẫn sẽ được kiểm tra thử độ thông thoáng và thử áp lực bằng nướctheo đúng quy định tại TCVN 5307:2009 - Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế;
- Ống phải được sơn lớp chống gỉ;
- Ống đi ngầm được lắp đặt trên lớp cát đệm dày 100 mm và được phủ 600 mm cát để bảo vệ lớp phủ;
- Kiểm tra độ lún của móng bể chứa, độ dày đáy bể, mối hàn liên kết giữa đáy bể và thành bể định kỳ hàng năm;
- Tiến hành kiểm tra định kỳ, đảm bảo chất lượng đường ống và bể chứa. Kế hoạch cụ thể tại bảng sau:
[bookmark: _Toc115965264]Bảng 3.3: Kế hoạch kiểm tra định kỳ tuyến ống công nghệ
	STT
	Đối tượng
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Áp lực đường ống
	3 năm/lần
	Độ bền, độ kín của đường ống

	2
	Độ dày thành ống
	3 năm/lần
	- Đối với ống gần khu vực ăn mòn cao, cách 50 m phải kiểm tra độ dày ống.
- Đối với ống nằm trong nhà xưởng, cách 10 m phải kiểm tra độ dày.

	3
	Đường ống
	1 năm/lần
	- Kiểm tra trình trạng sơn bọc ống, kiểm tra tình trạng rò rỉ tại các bích nối, kiểm tra độ kín của van trên đường ống công nghệ


[bookmark: _Toc115965265]Bảng 3.4: Kế hoạch kiểm tra định kỳ bể chứa nhiên liệu
	Thời hạn sử dụng bể (năm)
	Kiểm tra toàn phần 
(bể ngưng hoạt động), năm
	Kiểm tra từng phần 
(bể đang hoạt động), năm

	Trên 25
	3
	1

	Dưới 25
	5
	2,5


- Bê tông hóa sân bãi, đường nội bộ để hạn chế dầu tràn hoặc rơi vãi thấm xuống nền đất;
- Thành lập đội ứng cứu tràn dầu tại kho xăng dầu và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/03/2021 về việc Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Nội dung các công tác ứng phó sự cố tràn dầu như sau:
[bookmark: _Toc114043594][bookmark: _Toc115353266][bookmark: _Toc355862681]Phần I: DỰ BÁO NGUY CƠ XẢY RA SỰ CỐ VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NGUỒN NGUY CƠ SỰ CỐ XĂNG DẦU
Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố như sau:

[bookmark: _Toc115965266]Bảng 3.5: Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố
	TT
	Khu vực
	Nội dung kiểm tra, giám sát
	Thành phần tham gia
	Trách nhiệm của người kiểm tra, giám sát
	Công tác lưu giữ Hồ sơ kiểm tra

	I
	Kế hoạch kiểm tra thường xuyên

	1

	Khu vực bể chứa
	Kiểm tra về tình hình hoạt động của các van thở, độ kín khít của các mặt bích giữa các van. 


	- Công nhân vận hành tại các ca làm việc trong Kho;
- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đề xuất hoặc đưa ra hướng xử lý trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc đề xuất với cấp trên nếu vượt quá quyền hạn xử lý của mình.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn; Trong trường hợp có sự cố phải đề xuất lên cấp trên, cần lập thành 02 bộ để lãnh đạo Kho lưu 01 bộ theo dõi.


	
	
	Kiểm tra về tình hình hoạt động của các bộ phận cảm biến báo nồng độ hơi xăng dầu.
Kiểm tra về tình hình hoạt động của các dụng cụ PCCC 
Kiểm tra hệ thống các biển báo, bảng chỉ dẫn
	- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	
	

	
	
	Kiểm tra công tác chấp hành các nội quy, quy định về quản lý, vận hành Kho của các cán bộ, công nhân viên trong Kho
	- Bộ phận quản lý nhân sự Kho;
- Giám đốc Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;  Cần lập thành 02 bộ: 01 bộ lưu ở bộ phận chuyên môn; 01 bộ để cán bộ quản lý lưu.

	2

	Khu vực xuất/nhập
	Kiểm tra về tình hình hoạt động của các van thở, độ kín khít của các mặt bích giữa các van. 

	- Công nhân vận hành tại các ca làm việc trong Kho;
- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đề xuất hoặc đưa ra hướng xử lý trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc đề xuất với cấp trên nếu vượt quá quyền hạn xử lý của mình.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;  Trong trường hợp có sự cố phải đề xuất lên cấp trên, cần lập thành 02 bộ để lãnh đạo Kho lưu 01 bộ theo dõi.

	
	
	Kiểm tra về tình hình hoạt động của các dụng cụ PCCC 
Kiểm tra hệ thống các biển báo, bảng chỉ dẫn
	- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	
	

	
	
	Kiểm tra công tác chấp hành các nội quy, quy định về quản lý, vận hành Kho của các cán bộ, công nhân viên trong Kho
	- Bộ phận quản lý nhân sự Kho;
- Giám đốc Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;  Cần lập thành 02 bộ: 01 bộ lưu ở bộ phận chuyên môn; 01 bộ để cán bộ quản lý lưu.

	3

	Khu vực nhà bơm nhiên liệu
	Kiểm tra các thông số kỹ thuật và độ an toàn của các bơm nhiên liệu trong nhà bơm nhiên liệu; tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy sớm trong nhà bơm nhiên liệu
	- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đề xuất hoặc đưa ra hướng xử lý trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc đề xuất với cấp trên nếu vượt quá quyền hạn xử lý của mình.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn; Trong trường hợp có sự cố phải đề xuất lên cấp trên, cần lập thành 02 bộ để lãnh đạo Kho lưu 01 bộ theo dõi.


	
	
	Kiểm tra về tình hình hoạt động của các dụng cụ PCCC 
Kiểm tra hệ thống các biển báo, bảng chỉ dẫn
	
	
	

	
	
	Kiểm tra công tác chấp hành các nội quy, quy định về quản lý, vận hành Kho của các cán bộ, công nhân viên trong Kho
	- Bộ phận quản lý nhân sự Kho;
- Giám đốc Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;  Cần lập thành 02 bộ: 01 bộ lưu ở bộ phận chuyên môn; 01 bộ để cán bộ quản lý lưu.

	4

	Khu vực đường ống công nghệ
	Kiểm tra độ kín khít của các mặt bích giữa các van, khớp nối trên các tuyến ống công nghệ
	- Công nhân vận hành tại các ca làm việc
- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đề xuất hoặc đưa ra hướng xử lý trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc đề xuất với cấp trên nếu vượt quá quyền hạn.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;  Trong trường hợp có sự cố phải đề xuất lên cấp trên, cần lập thành 02 bộ để lãnh đạo Kho lưu 01 bộ theo dõi.

	5

	Khu vực nhà máy phát điện dự phòng
	Kiểm tra tình hình hoạt động của các dụng cụ PCCC
Kiểm tra hệ thống các biển báo, bảng chỉ dẫn
	- Bộ phận kỹ thuật Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đề xuất hoặc đưa ra hướng xử lý trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc đề xuất với cấp trên nếu vượt quá quyền hạn xử lý của mình.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;
 Trong trường hợp có sự cố phải đề xuất lên cấp trên, cần lập thành 02 bộ để cán bộ quản lý lưu 01 bộ theo dõi.

	6

	Khu vực tra nạp nhiên liệu cho máy bay và tuyến đường vận chuyển
	Kiểm tra tình hình chấp hành các quy định về PCCC và an toàn lao động của nhân viên tra nạp
	- Bộ phận quản lý nhân sự Kho;
- Giám đốc Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được lưu ở bộ phận chuyên môn;  Cần lập thành 02 bộ: 01 bộ lưu ở bộ phận chuyên môn; 01 bộ để cán bộ quản lý lưu.

	II
	Kế hoạch kiểm tra đột xuất

	1
	
	Kiểm tra công tác triển khai PCCC và kế hoạch ứng phó sự cố xăng dầu của Kho
	- Lãnh đạo Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex;
- Bộ phận Kỹ thuật của Công ty;
- Lãnh đạo Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định cũng như những khu vực chưa đáp ứng theo yêu cầu.
	-  Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được làm thành 02 bộ: lưu ở Kho 01 bộ; 01 bộ ở bộ phận kỹ thuật của Công ty

	2
	
	Kiểm tra về tình hình chấp hành các quy định của nhân viên vận hành tại các bộ phận trong kho về việc sẵn sàng ứng phó sự cố; tình trạng hoạt động của các thiết bị cảnh báo sớm; công tác ghi nhật ký theo dõi tình trạng kỹ thuât của các thiết bị trong Kho.
	- Lãnh đạo Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex;
- Bộ phận Kỹ thuật của Công ty;
- Lãnh đạo Kho.
	- Ghi lại các thông tin liên quan thu được trong quá trình kiểm tra vào biên bản kiểm tra;
- Đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định cũng như những khu vực chưa đáp ứng theo yêu cầu.
	- Biên bản kiểm tra cần có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và được làm thành 02 bộ: lưu ở Kho 01 bộ; 01 bộ ở bộ phận kỹ thuật của Công ty
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Kế hoạch kiểm tra thường xuyên được thực hiện định kỳ 1 tháng/lần.
Ngoài ra, định kỳ hàng năm Công ty sẽ phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho toàn thể CBCNV, thực tập phương án chữa cháy theo quy định. Định kỳ tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC trang bị tại kho theo quy định của TCVN 3890:2009 “Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng”.
[bookmark: _Toc114043595][bookmark: _Toc115353267][bookmark: _Toc306175693][bookmark: _Toc355862689][bookmark: _Toc355862688]PHẦN II: DỰ BÁO TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ XĂNG DẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA
· [bookmark: _Toc114043596][bookmark: _Toc115353268]Dự kiến các tình huống sự cố
[bookmark: _Toc233911083][bookmark: _Toc234059878]Hiện tại, Công ty có 06 Kho đã đi vào hoạt động, mặc dù trong quá trình vận hành, các Kho của Công ty đến nay chưa xảy ra sự cố nào trong hoạt động nên không có số liệu thống kê từ các kho chứa có quy mô tương đương để đánh giá về khả năng sự cố. Tuy nhiên, có thể xác định các nguồn tiềm ẩn có thể xảy ra sự cố trong quá trình vận hành Kho như sau:
[bookmark: _Toc114043597][bookmark: _Toc115353269]+ Khu vực bể chứa
Tình huống tràn xăng dầu trong quá trình nhập dầu vào bể chứa
	Trong quá trình nhập nhiên liệu, do sơ suất hoặc khả năng thao tác của các nhân viên không được chuẩn xác gây nên sự cố tràn vãi, phun trào ra ngoài.
	Mức độ này có thể kiểm soát và ứng phó do trong quá trình xuất nhập đều có phương án ứng phó và an toàn.
 Tình huống vỡ bể chứa
	- Có thể do giông bão hoặc các mối hàn liên kết lâu ngày bị rạn nứt gây vỡ bể.
	- Sự cố này có thể kiểm soát và ứng phó. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và tính mạng của nhân viên và hoạt động của kho Skypec kế bên cũng như hoạt động của Cảng HKQT Phú Quốc.
[bookmark: _Toc114043598][bookmark: _Toc115353270]+ Khu vực xuất nhập nhiên liệu
	Sự cố cháy nổ xăng dầu có thể xảy ra trong quá trình vận hành kho, khi xảy ra các sự cố thường do xuất hiện nguồn lửa trong khu vực đồng thời với hiện tượng tràn xăng dầu trong khi đang xuất/nhập. Ngoài ra, sự cố cháy nổ xăng dầu còn xảy ra trong quá trình nhập của xe xitec vào bể chứa và qua trình xuất từ bể chứa vào xe tra nạp nếu hệ thống tiếp địa của xe không đảm bảo.
[bookmark: _Toc114043599][bookmark: _Toc115353271]+ Khu vực nhà bơm nhiên liệu
	Đây là khu vực máy bơm xuất hàng cho xe tra nạp, bơm chuyển,… Do vi phạm Nội quy an toàn PCCC trong quá trình vận hành máy bơm, với lượng nhiên liệu có trong đường ống công nghệ thì khi xảy ra sự cố cháy sẽ dẫn đến nổ đường ống, gây sôi trào xăng nhiên liệu tràn ra ngoài và gây ra một đám cháy lớn. 
[bookmark: _Toc114043600][bookmark: _Toc115353272]+ Khu vực các đường ống công nghệ
	Đây là khu vực tuyến ống nhiên liệu nối liền từ khu vực bể chứa đến các máy bơm nhiên liệu. Do công nhân vi phạm Nội quy an toàn PCCC nên nhiên liệu bị chảy ra ngoài. Trong trường hợp gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện do va chạm giữa các dụng cụ tháo mở mặt bích sẽ gây cháy, nổ và vỡ ống công nghệ. Ảnh hưởng của sự cố này cũng tương tự như trên ở mức độ nghiêm trọng, không lường được, nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp sẽ gây tác động đến môi trường.
[bookmark: _Toc114043601][bookmark: _Toc115353273]+ Khu vực nhà máy phát điện dự phòng
	Khu vực này để máy phát điện dự phòng, cung cấp nguồn điện cho toàn bộ kho khi nguồn điện lưới quốc gia bị cúp. Do vi phạm nội quy an toàn PCCC trong quá trình vận hành máy, với lượng nhiên liệu có trong bình chứa của máy phát điện thì có thể xảy ra sự cố cháy và có thể gây cháy lan sang khu vực lận cận.
[bookmark: _Toc114043602][bookmark: _Toc115353274]+ Khu vực tra nạp nhiên liệu cho máy bay và tuyến đường vận chuyển
	Do mưa bão hoặc do một số nguyên nhân khác mà các xe tra nạp cho máy bay tại sân bay có thể va chạm mạnh với các loại phương tiện khác gây nên sự cố tràn xăng dầu và có thể cháy nổ khu vực sân bay. Bên cạnh đó quá trình vận chuyển nhiên liệu từ kho đầu nguồn Dương Đông đến kho dự án có thể xảy ra va chạm dẫn đến cháy nổ, tràn dầu. Mức độ này rất ít xảy ra do trong quá trình hoạt động các phương tiện đều được hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ.
[bookmark: _Toc114043603][bookmark: _Toc115353275]+ Các tình huống khác có thể xảy ra
 Tình huống tràn nước thải
	Nước thải chứa dầu phát sinh từ xả nước đáy bể, nước mưa chảy tràn qua các hố thu gom trong khu vực Kho bị chảy tràn ra môi trường trong trường hợp có sự cố mưa quá lớn và kéo dài.
 Tình huống tràn xăng dầu từ Kho nhiên liệu Skypec kế bên tác động đến Kho của Công ty
	Kho Skypec hoạt động xuất nhập Jet A-1 với sức chứa nhiên liệu khoảng 2.000m3 (giai đoạn 1). Đây là Kho nằm sát ngay Kho nhiên liệu của Công ty, nếu Kho này bị sự cố cháy nổ hoặc rò rỉ xăng dầu sẽ có tác động đến Kho của Công ty. Đặc biệt là trong trường hợp bị sự cố cháy nổ.
	Trong quá trình vận hành còn có thể xảy ra các sự cố do chập điện, thiên tai, mưa bão, sét đánh, hoặc bị phá hoại… gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng Kho, gây ra cháy nổ, hỏa hoạn, ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu phục vụ cho máy bay.
· [bookmark: _Toc306175697][bookmark: _Toc355862690][bookmark: _Toc114043604][bookmark: _Toc115353276]Ước lượng về hậu quả tiếp theo, phạm vi tác động, mức độ tác động đến người và môi trường xung quanh khi sự cố không được kiểm soát, ngăn chặn
[bookmark: _Toc115965267]Bảng 3.6: Ước lượng hậu quả, phạm vi tác động, mức độ tác động khi sự cố không được kiểm soát, ngăn chặn
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	Loại sự cố xảy ra tại Kho
	Phạm vi tác động
	Mức độ tác động

	1
	Sự cố cháy nổ xăng dầu khi vận hành Kho

	Không gian: Tùy theo quy mô và loại sự cố mà có thể ảnh hưởng phạm vi không gian rộng bán kính khoảng 100 m đến 1.000 m.
Thời gian: Thời gian có thể từ vài ngày đến 06 tháng tùy vào quy mô xảy ra sự cố ở khu vực Kho hay khu vực Cảng hàng không.
	Mức độ tác động của các sự cố cháy nổ xăng dầu đến môi trường xung quanh thường rất nghiêm trọng. Trong đó môi trường không khí thường bị tác động đáng kể nhất. Tiếp đến là môi trường đất và nguồn nước ngầm, nước mặt trong khu vực xảy ra sự cố.

	2
	Va chạm phương tiện gây nên sự cố cháy nổ hoặc tràn xăng dầu

	Không gian: Có thể trong phạm vi hẹp hoặc rộng tùy thuộc vào loại sự cố. Nếu cháy nổ và ảnh hưởng đến các máy bay trong khu vực thì có thể ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong vòng bán kính 500 m - 1.000 m.
Trường hợp chỉ tràn xăng dầu thì phạm vi hẹp, trong khoảng bán kính 30 m đến 50 m.
Thời gian: Trường hợp xảy ra cháy nổ ảnh hưởng đến máy bay trong sân bay thì thời gian tác động có thể mất hàng tháng. Trường hợp tràn dầu do va chạm thì thời gian tác động thường ngắn, trong khoảng một vài ngày.
	Mức độ tác động trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ thường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực. Đồng thời trong một số trường hợp có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của những người đang làm việc gần khu vực xảy ra sự cố.

	3
	Cháy nổ tại khu vực nhà bơm nhiên liệu
	Không gian: Tùy theo quy mô và loại sự cố mà có thể ảnh hưởng phạm vi không gian rộng bán kính khoảng 100 m đến 1.000 m.
Thời gian: Thời gian có thể từ vài ngày đến 06 tháng tùy vào quy mô xảy ra sự cố ở khu vực Kho hay khu vực Cảng hàng không.
	Mức độ tác động của các sự cố cháy nổ xăng dầu đến môi trường xung quanh thường rất nghiêm trọng. Trong đó môi trường không khí thường bị tác động đáng kể nhất. Tiếp đến là môi trường đất và nguồn nước ngầm, nước mặt trong khu vực xảy ra sự cố

	4
	Vỡ bể chứa
	Không gian: Trong khu vực Kho và khu vực xung quanh trong phạm vi khoảng 50 m;
Thời gian: có thể bị tác động trong thời gian 01 tháng, thậm chí đến 06 tháng
	Khi xảy ra sự cố vỡ bể thường gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường không khí, đất và nước trong khu vực. Thời gian để khắc phục hậu quả có thể phải mất nhiều năm nếu sự cố xảy ra lớn và phạm vi tác động là rộng.

	5
	Vỡ đường ống dẫn xăng dầu trong Kho

	Không gian: Trong phạm vi khu vực Kho chứa;
Thời gian: Có thể hàng ngày thậm chí hàng tuần tùy theo quy mô sự cố và thời gian phát hiện là sớm hay muộn.
	Mức độ tác động trong trường hợp này cũng không lớn vì trong khu vực Kho đã thiết kế hệ thống đê bao và thu gom xăng dầu tràn. Nồng độ hơi xăng dầu trong phạm vi khu vực xảy ra sự cố có thể vượt mức cho phép khoảng 1 - 3 lần

	6
	Phun trào xăng dầu trong bơm rót:
- Bơm rót vào xe tra nạp;
- Bơm rót từ xe tra nạp vào máy bay.

	Không gian: Trong phạm vi khu vực bơm rót;
Thời gian: Thường trong khoảng 1 đến vài giờ tùy theo mức độ phun trào và giải pháp khắc phục.
	Nhìn chung trường hợp bơm rót bị phun trào xăng dầu thường xảy ra ở quy mô nhỏ vì trong quá trình bơm rót khi xảy ra sự cố thường được phát hiện sớm và khắc phục ngay nên để lại hậu quả thường không lớn. Nồng độ hơi xăng dầu trong phạm vi Kho có thể vượt mức cho phép khoảng 1 - 3 lần.

	7
	Tràn xăng dầu trong quá trình nhập dầu vào bồn chứa

	Không gian: Trong phạm vi khu vực Kho chứa;
Thời gian: Có thể hàng ngày.
	Mức độ tác động là không lớn. Vì nhập xăng vào bồn chứa bằng xe xitec nên thường quy mô xảy ra là không lớn, do đó nồng độ hơi xăng dầu trong khu vực xảy ra sự cố có thể vượt ở mức từ 1 - 3 lần.

	8
	Sự cố tràn nước thải chứa xăng dầu; ảnh hưởng từ sự cố tràn xăng dầu từ Kho Skypec và các sự cố khác như thiên tai, mưa bão, sét đánh hoặc bị phá hoại,…
	Không gian: Tùy theo quy mô và loại sự cố mà có thể ảnh hưởng phạm vi không gian rộng bán kính khoảng 100 m đến 1.000 m.
Thời gian: Thời gian có thể từ vài ngày đến 06 tháng tùy vào quy mô xảy ra sự cố ở khu vực Kho hay khu vực Cảng hàng không.
	Mức độ tác động tùy thuộc vào quy mô sự cố. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của kho. Nếu nghiêm trọng có thể gây cháy nổ, hỏa hoạn…


· [bookmark: _Toc355862691][bookmark: _Toc114043605][bookmark: _Toc115353277]Xác định nguyên nhân xảy ra sự cố và các biện pháp ngăn ngừa sự cố xăng dầu và bảo vệ môi trường tại Kho
[bookmark: _Toc114043606][bookmark: _Toc115353278]- Xác định nguyên nhân
 Khi nhập hàng
· Khi hệ thống ống công nghệ được vận hành, bơm chuyển phục vụ công tác xuất nhập, đường ống luôn chịu áp lực từ 4 - 5 kg/cm2. Do đường ống sử dụng lâu ngày, có đoạn bị xuống cấp nên bục vỡ làm xăng dầu chảy ra xung quanh.
· Khi lắp đặt hoặc khi sửa chữa ống, không thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật như các mối hàn, roăng đệm không đảm bảo chất lượng, khớp nối mặt bích chưa xiết chặt, không đảm bảo độ kín dẫn đến rò chảy xăng dầu khi ống đang vận hành.
· Trong quá trình vận hành bơm chuyển dầu, do công nhân thao tác van không đúng quy trình quy phạm làm cho áp suất trong đường ống khi bơm tăng đột ngột, gây bục vỡ ống.
· Khi đang nhập hàng vào bể hoặc bơm chuyển giữa các bể, do công nhân không theo dõi bể, nhầm lẫn số đo dẫn đến lượng thực nhập trong bể vượt qua chiều cao an toàn làm xăng dầu tràn ra ngoài.
· Khi đang nhập hàng vào bể hoặc bơm chuyển giữa các bể, do công nhân mở nhầm van nhập vào bể khác, không theo dõi lượng hàng nhập vào bể, làm xăng dầu tràn ra ngoài.
 Khi xuất hàng
· Khi cấp hàng cho xe ôtô xi téc, do hệ thống tự động cấp hàng bị hỏng, lượng hàng xuất qua lưu lượng kế vượt quá dung tích hầm hàng của ôtô xitéc dẫn đến xăng dầu tràn ra ngoài.
 Nguyên nhân khác
· Khi hệ thống chống sét có vấn đề, bị hư hỏng. Khu vực Kho bị sét đánh dẫn đến chập, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.
· Chập điện, cháy nhà để máy phát điện dự phòng, thiên tai, mưa bão… gây cháy, nổ khu vực Kho. Ảnh hưởng từ hoạt động của Kho Skypec kế bên dự án.
· Hoạt động phá hoại từ các đối tượng thù địch.
[bookmark: _Toc114043607][bookmark: _Toc115353279]Các biện pháp ngăn ngừa sự cố xăng dầu và bảo vệ môi trường tại Kho
· Ngăn ngừa sự cố tại khu vực bể chứa
 Tràn xăng dầu trong quá trình nhập dầu vào bể chứa
· Tổ chức công tác xuất nhập xăng dầu trong thời gian ngắn nhưng phải đảm bảo vấn đề an toàn.
· Cán bộ nhân viên vận hành tại Kho được huấn luyện thành thạo các thao tác vận hành, tập trung cao khi làm việc, tuân thủ đúng các quy trình vận hành.
· Tiến hành kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thường xuyên (định kỳ hàng tháng) đối với hệ thống van và các thiết bị bơm rót. Đồng thời, tiến hành kiểm tra trước và sau quá trình xuất nhập xăng dầu.
-	Tất cả các hoạt động kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng đều được ghi chép vào nhật ký vận hành, quản lý tại Kho.
Nếu sự cố xảy ra thì phải thực hiện các biện pháp sau:
· Thông báo ngừng bơm hàng;
· Đóng ngay các van nhập;
· Đóng ngay các van chặn (hoặc Clape) nối khu vực bể chứa với bên ngoài để ngăn không cho xăng dầu loang;
· Triển khai lực lượng, phương tiện tại chỗ để tổ chức thu gom (bơm bằng bơm của xe và bơm của Kho), khắc phục sự cố;
- Phối hợp với các lực lượng được điều động đến hỗ trợ để xử lý nhanh chóng lượng xăng dầu trong bể bị sự cố và thu hồi xăng dầu tràn bên ngoài bể.
Tràn xăng dầu do vỡ bể chứa
Kho thực hiện các biện pháp sau đây:
· Hàng quý, tổ chức theo dõi, kiểm tra hệ thống chống sét và các mối hàn xung quanh bể.
· Hàng năm tiến hành kiểm tra các nguy cơ gây lún nứt.
Khi sự cố xảy ra, cần thực hiện các biện pháp sau: 
· Thông báo ngừng bơm hàng;
· Đóng ngay các van nhập;
· Đóng ngay các van chặn (hoặc Clape) nối khu vực bể chứa với bên ngoài để ngăn không cho xăng dầu loang;
· Triển khai lực lượng, phương tiện tại chỗ để tổ chức thu gom (bơm bằng bơm của xe và bơm của Kho), khắc phục sự cố;
· Phối hợp với các lực lượng được điều động đến hỗ trợ để xử lý nhanh chóng lượng xăng dầu trong bể bị sự cố và thu hồi xăng dầu tràn bên ngoài bể.
· Ngăn ngừa sự cố tại khu vực xuất nhập nhiên liệu
· Tổ chức công tác xuất nhập xăng dầu trong thời gian ngắn nhưng phải đảm bảo vấn đề an toàn.
· Cán bộ nhân viên vận hành tại Kho được huấn luyện thành thạo các thao tác vận hành, tập trung cao khi làm việc nhằm tránh rơi vãi ra ngoài, tuân thủ đúng các quy trình vận hành.
· Tiến hành kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thường xuyên (định kỳ hàng tháng) đối với hệ thống van và các thiết bị bơm rót. Đồng thời, tiến hành kiểm tra trước và sau quá trình xuất nhập xăng dầu.
	Tất cả các hoạt động kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng đều được ghi chép vào nhật ký vận hành, quản lý tại Kho.
Nếu sự cố xảy ra thì phải tiến hành các biện pháp sau:
· Nhanh chóng đóng van, báo cho công nhân vận hành tắt máy bơm (hoặc bấm nút tắt máy tại hộp điều khiển ở dàn cấp phát);
· Sử dụng phuy, can, xô (bằng nhựa) xả bớt lượng xăng dầu trong hầm hàng;
-	Triển khai lực lượng thu gom, vệ sinh sạch sẽ lượng xăng dầu tràn trên nền bãi, thân vỏ xe xi téc…
· Ngăn ngừa sự cố tại khu vực nhà bơm nhiên liệu
· Kho có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy bơm, trang thiết bị nhằm tránh gây ra sự cố hỏng hóc máy móc, tràn xăng dầu. Đồng thời trong công tác diễn tập hàng năm cũng sẽ có những kịch bản về công tác ứng phó sự cố này.
· Nếu sự cố xảy ra, nhanh chóng đóng van, báo cho công nhân vận hành tắt máy bơm (hoặc bấm nút tắt máy tại hộp điều khiển ở dàn cấp phát);
· Sử dụng phuy, can, xô (bằng nhựa) xả bớt lượng xăng dầu trong hầm hàng;
- Triển khai lực lượng thu gom, vệ sinh sạch sẽ lượng xăng dầu tràn trên nền bãi…
· Ngăn ngừa sự cố tại khu vực các đường ống công nghệ
Ngăn ngừa phun trào và vỡ đường ống: Kho có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ bể chứa, trang thiết bị, máy móc nhằm tránh gây ra sự cố tràn xăng dầu. Đồng thời trong công tác diễn tập hàng năm cũng sẽ có những kịch bản về công tác ứng phó sự cố này.
· Ngăn ngừa sự cố tại khu vực nhà máy phát điện dự phòng
Ngay từ khâu thiết kế kho xăng dầu, Công ty đã chú trọng đến công tác phòng ngừa cháy nổ. Khu vực nhà để máy phát điện dự phòng được lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm về hơi xăng và cháy nổ để có thể giúp phát hiện sớm nhất và xử lý kịp thời các sự cố. Đồng thời các nhân viên bảo vệ, vận hành tại khu vực đều được đào tạo thuần thục về công tác PCCC và ứng phó sự cố khi có tình huống xảy ra để có thể ngăn ngừa kịp thời và sớm nhất khi có các sự cố xăng dầu xảy ra. Tất cả các khu vực đều được lắp đặt các nội quy, biển cảnh báo để khách hàng và nhân viên tuân thủ đúng các quy trình vận hành.
· Ngăn ngừa sự cố tại khu vực tra nạp nhiên liệu cho máy bay và tuyến đường vận chuyển
Ngăn ngừa phương tiện va chạm gây nên sự cố: Có các biển báo nội quy ra vào kho và các biển báo nội quy trong khu vực xuất/nhập hàng. Đồng thời công nhân làm việc tại các vị trí xuất/nhập hàng luôn chú trọng công tác quan sát, để phát hiện sớm và ngăn ngừa các tình huống va chạm với các phương tiện . Công tác điều vận hợp lý các xe ra vào xuất nhập hàng cũng có thể tránh gây ra các sự cố va chạm đáng tiếc xảy ra.
· Ngăn ngừa sự cố từ các tình huống khác
Đối với sự cố tràn nước thải chứa dầu: Trong Kho được xây dựng 2 hệ thống thoát nước mặt và thoát nước nhiễm dầu. Các hệ thống này trước khi ra khỏi khu bể chứa đều được kiểm soát bởi các hố van có lắp đặt van chặn tại khu bể chứa. Các van chặn này luôn luôn đóng để đảm bảo nếu có sự cố, dầu luôn được giữ lại trong khu bể chứa, thuận tiện cho việc xử lý dầu tràn.
Xử lý nước thải từ các bể chứa xăng dầu
- Toàn bộ nước từ các khu vực có các hoạt động xuất/nhập xăng dầu, nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng rơi vãi xăng dầu như khu xuất, nhập, nhà bơm, khu vực bể chứa và hệ thống xả nước đáy bể... được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để tách lọc toàn bộ lượng xăng dầu lẫn trong nước trước khi thải ra môi trường.
- Toàn bộ nước nhiễm xăng dầu tại các khu vực kể trên được thu về bể xử lý thông qua hệ thống hố thu, ống bê tông và các van chặn. Khi ở chế độ bình thường các van chặn này ở chế độ mở để thu nước về bể xử lý. Khi xảy ra sự cố (tràn xăng dầu, thủng bể, bục gioăng công nghệ...) xăng dầu tràn ra thì ngay lập tức phải đóng toàn bộ các van chặn lại để cô lập xăng dầu không cho chảy về bể xử lý. Chỉ khi nào sự cố được xử lý xong và thu hồi hết lượng xăng dầu tràn mới mở lại các van chặn.
- Để tách dầu tại bể xử lý được thực hiện theo các bước sau:
+ Mở van chặn đưa nước lẫn dầu về khoang xử lý của bể xử lý.
+ Thiết kế bể có 2 ngăn riêng biệt. Ngăn 1 (lắng cát) để lắng cặn, tách rác, cát và điều chỉnh lưu lượng; ngăn 2 (tách dầu, chất nổi) để tách dầu.
+ Đóng van xả nước từ khoang xử lý sang khoang kiểm tra. 
+ Sử dụng thiết bị khuấy đều nước trong khoang xử lý để xăng dầu nổi hết lên bề mặt thoáng.
+ Dùng giấy thấm xăng dầu thu hồi xăng dầu nổi trên bề mặt của phần đầu vào của khoang xử lý.
+ Mở từ từ van xả nước của khoang xử lý cho đến khi nước trong khoang ở mức ngang bằng với 02 ống thu hồi xăng dầu.
+ Dầu nổi lên theo ống thu dầu chảy đến ngăn thu dầu.
+ Mở van thu hồi xăng dầu về bể thu (bể nhỏ ở bên cạnh khoang xử lý).
- Nước thải nhiễm dầu sau khi qua hệ thống lắng tách được dẫn vào thiết bị tách dầu nước bằng máy bơm qua ống thép để xử lý triệt để dầu trong nước đến hàm lượng dầu/nước đạt yêu cầu theo quy định tại cột A QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.	
Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu tại sẽ đi qua ống thép 3” đến rãnh B400 vào hố ga và được xả thải ra mương thoát nước chung của khu vực sân bay.
Sự cố tràn xăng dầu từ Kho nhiên liệu Skypec tác động đến kho của Công ty:
· Tiến hành cắt điện tại khu vực Kho, phòng trường hợp xảy ra chảy tại khu vực kho bên cạnh ảnh hưởng đến Kho của Công ty.
· Phối hợp với các lực lượng chức năng, hỗ trợ chữa cháy cho Kho Skypec khi trường hợp cháy xảy ra.
	Các sự cố khác như thiên tai, mưa bão, sét đánh… và sự cố do hoạt động phá hoại từ các đối tượng thù địch:
- Để ngăn ngừa các sự cố này, ngay từ khâu thiết kế Kho, Công ty đã chú trọng đến công tác phòng ngừa cháy nổ. Hệ thống chống sét, tiếp địa được thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn về xây dựng. 
- Do đặc tính của Kho có vị trí đặt cạnh sân bay, vì vậy phải tăng cường công tác bảo vệ an toàn và trật tự an toàn xã hội.
- Tất cả các khu vực nhạy cảm có thể gây ra sự cố cháy nổ, tràn xăng dầu đều được lắp đặt các hệ thống cảnh báo sớm về hơi xăng và cháy nổ để có thể giúp phát hiện sớm nhất và xử lý kịp thời các sự cố. Đồng thời các nhân viên bảo vệ, vận hành tại các khu vực trong kho đều được đào tạo thuần thục về công tác PCCC và ứng phó sự cố khi có tình huống xảy ra để có thể ngăn ngừa kịp thời và sớm nhất khi có các sự cố xăng dầu xảy ra. Tất cả các khu vực đều được lắp đặt các nội quy, biển cảnh báo để khách hàng và nhân viên tuân thủ đúng các quy trình vận hành.
- Hơn nữa, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất của các cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo Công ty cũng như Giám đốc kho sẽ góp phần đáng kể vào công tác ngăn ngừa các sự cố xăng dầu trong quá trình vận hành kho.
- Phối hợp với chính quyền địa phương về quản lý nhà nước.
Khi các sự cố xảy ra sẽ phát sinh lượng lớn hơi xăng dầu khuếch tán vào không khí (các hợp chất hữu cơ hydrocarbon), gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của công nhân và dân cư và hoạt động của sân bay Phú Quốc. 
· Đường mắt: Có thể gây kích thích nhỏ đối với mắt. Những triệu chứng có thể bao gồm xé rách tạm thời hay đau nhức.
· Đường da: Có thể gây kích thích da. Triệu chứng có thể bao gồm cảm giác nóng, sưng lên, da bị khô rát, có thể xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm khác nếu nhiên liệu được hấp phụ qua da đi vào các nội cơ quan, mức độ thương tật phụ thuộc lượng nhiên liệu và thời gian tiếp xúc qua da.
· Đường thở: Hít phải hơi nhiên liệu có thể gây kích thích hệ thống hô hấp, hệ thần kinh trung ương. Sự kích thích hệ thống hô hấp có thể bao gồm các triệu chứng đau họng, ho, viêm phế quản, khó thở, tức ngực, buồn nôn, loạn nhịp tim, đau đầu, suy nhược thần kinh. Mức độ tác động kích thích phụ thuộc vào nồng độ nhiên liệu trong không khí và thời gian tiếp xúc.
Từ những tác động tiêu cực trên đây, ngoài những giải pháp nêu ở trên để ngăn ngừa các tình huống có thể xảy ra, cần có các biện pháp cấp cứu cho nạn nhân tiếp xúc với lượng xăng dầu khuếch tán trong trường hợp sự cố xảy ra:
Tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Dùng nước sạch rửa mắt trong vòng ít nhất 15 phút, đảm bảo nạn nhân có thể mở được mắt, tháo bỏ các ống kính nếu đeo. 
Tai nạn tiếp xúc trên da: Loại bỏ quần áo nhiễm bẩn, rửa da. Ngay lập tức dùng nước và xà phòng rửa kỹ vùng da bị nhiễm bẩn.
Tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Đưa nạn nhân ra nơi an toàn, thoáng mát. Trường hợp nạn nhân bị ngạt thở phải sử dụng các biện pháp hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Kế hoạch kiểm tra thường xuyên được thực hiện định kỳ 1 tháng/lần.
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STT
	Nội dung
	Thành phần, nhiệm vụ

	1 
	Ban chỉ huy UPSCTD (5 người)
	Thành phần BCH:
- 01 Giám đốc Kho;
- 01 Phó giám đốc Kho;
- 01 Trưởng phòng quản lý kỹ thuật Kho;
- 01 Đội trưởng đội bảo vệ PCCC;
- 01 Đội trưởng đội tra nạp.
Nhiệm vụ: Chỉ đạo, giám sát công tác ứng cứu tràn dầu.

	2 
	Trực cảnh báo phòng ngừa UPSCTD 
	-  Ban chỉ huy UPSCTD chế độ trực 24/24, mỗi ca 2 người.
- Các phòng liên quan của kho và các đơn vị trực liên quan chế độ trực 24/24, mỗi ca 1 - 2 người.
- Kho xăng dầu hàng không tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đội bảo vệ PCCC chế độ trực 24/24, 100% nguồn nhân lực sẵn sàng, mỗi ca trực 2 -  4 người.

	3 
	Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho UPSCTD 
	- Phao vây dầu, giấy thấm dầu.
- Chất phân tán dầu, máy hút dầu tràn.
- Phương tiện chứa, bể nhựa.
- Quần áo, nón bảo hộ, mắt kính bảo hộ, giày ủng cao su, găng tay cao su chống dầu,…
- Loa, máy bộ đàm, đèn pin phòng nổ, đội xe xitec của công ty.
- Biển cảnh báo, đèn báo hiệu cảnh giới.


Tùy từng trường hợp tình huống tràn dầu, Kho liên hệ ngay với các đơn vị trên để được hỗ trợ ứng phó, đặc biệt với các đơn vị đóng trên địa bàn có đủ năng lực ứng phó sự cố tràn dầu.
Thông báo cho Trung tâm ƯPSCXD Miền Nam
Thông báo cho BCĐ ƯPSCTD Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Ban chỉ huy ANATXDHK Kho
Báo cáo cho BCĐ ƯPSCTD tỉnh Kiên Giang
Báo cáo cho BCĐ ANXDHK Công ty
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Khi xảy ra sự cố tràn dầu, tiến hành ứng cứu theo “Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu” và “Phương án PCCC&CNCH” đã được phê duyệt. Quy trình ứng cứu tràn dầu gồm:
- Khi phát hiện có sự cố tràn dầu trên mặt đất, nhân viên bảo lập tức thông báo đến người phụ trách của mình và đồng thời dùng loa báo hiệu có sự cố cho mọi người xung quanh. Lãnh đạo trực lập tức có mặt ngay hiện trường để chỉ đạo các đội ứng cứu khẩn cấp;
- Đảm bảo an toàn và an ninh tại hiện trường;
- Ngừng tất cả các hoạt động trong khu vực xảy ra sự cố, nhanh chóng thông báo trưởng kho và tổ giám định ngưng ngay việc nhập hàng. Nhanh chóng tiến hành cách ly hạn chế Jet - A1 tràn ra môi trường ngoài hoặc thâm nhập vào máy móc và các hệ thống khác (đóng hệ thống cấp thoát nước, cấp điện). Đội UPSCTD lập tức triển khai vây phao khu vực gần tuyến ống xảy ra sự cố, các đường mương đường ống, cống thoát nước có thể có dầu tràn ra khu vực lân cận và đồng thời tiến hành bít các đường thoát đầu ra bằng bao cát;
- Nhanh chóng phân loại mức độ sự cố tràn dầu, nguyên nhân xảy ra sự cố để xây dựng kế hoạch ứng phó, sửa chữa, khắc phục. Tương ứng với 3 mức độ sự cố tràn dầu: mức nhỏ (lượng dầu tràn dưới 20 tấn), mức trung bình (lượng dầu tràn từ 20 - 500 tấn), mức lớn (lượng dầu tràn trên 500 tấn) phải triển khai quây chặn dầu trong 1 giờ, 12 giờ, 24 giờ. Tiến hành bơm chuyển nhiên liệu sang các bể trống hoặc xe xitec nếu nguyên nhân tràn dầu là do rò rỉ, bục bể chứa. Nếu khối lượng nhiên liệu trong bể chứa lớn mà bể trống và các xe xitec của dự án không đủ sức chứa, chủ dự án sẽ tính đến phương án liên hệ với kho đầu nguồn Dương Đông hoặc kho chứa của công ty Skypec kế bên dự án để xin lưu chứa tạm thời trong thời gian khắc phục sự cố, sửa chữa bể.
- Báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý có liên quan (Cảng vụ, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương) để phối hợp xử lý;
- Tiến hành các hoạt động gom dầu bằng phương pháp cơ học. Có thể sử dụng giấy thấm dầu, bẫy thấm dầu hoặc bơm hút dầu, các chế phẩm sinh học để thu gom dầu tràn;
- Phối hợp bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ trong ứng phó sự cố tràn dầu;
- Xử lý các chất thải phát sinh từ sự cố;
- Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động phục hồi môi trường và giải quyết hậu quả sự cố gây ra;
- Đánh giá tác động môi trường của sự cố, khảo sát và lấy mẫu phân tích.
Chất thải thu gom
Nước nhiễm dầu
CTR, đất nhiễm dầu
Nước
Dầu
Xử lý tách dầu
Lò đốt
Tro xỉ
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- Tuyên truyền cho công nhân viên ý thức chấp hành luật giao thông, không chạy quá tốc độ cho phép;
- Yêu cầu tài xế xe tải, xe bồn xitec giảm tốc độ; các phương tiện xe máy thì tắt máy dẫn bộ khi ra vào dự án;
- Ô tô xitec dùng để vận chuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn và các văn bản pháp chế kỹ thuật hiện hành; Vặn chặt nắp đậy, nắp khoang tránh rơi vãi dầu dễ gây tai nạn;
- Các xe bồn xitec được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trong quá trình hoạt động;
- Đảm bảo hệ thống chiếu sáng đầy đủ tại cổng ra vào, bãi đỗ xe để phòng ngừa sự cố do va chạm tại khu vực này.
[bookmark: _Toc496268489][bookmark: _Toc115353281]3.5.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố hư hỏng hệ thống XLNT
- Thường xuyên kiểm tra, thay thế những chi tiết hỏng hóc trong hệ thống xử lý nước thải;
- Phân công nhân viên chuyên phụ trách quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống;
- Thường xuyên thu gom dầu lắng cặn và nạo vét cống rãnh thoát nước.
- Khi xảy ra sự cố, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý như sau:
[bookmark: _Toc115965269]Bảng 3.8: Nguyên nhân và cách xử lý sự cố hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Cách xử lý

	1
	Đóng cầu dao điện nhưng bơm ngầm không hoạt động.
	Không có điện dẫn vào bơm ngầm.
	Kiểm tra nguồn điện, dây dẫn từ nguồn đến cầu dao và các đầu dây đấu nối tại cầu dao.

	2
	Bơm hoạt động nhưng nước không chảy vào thiết bị.
	Nước trong bể thải cạn khi khởi động bơm.
	Ngắt bơm ngay.

	
	
	Nước trong bể cạn sau một thời gian bơm.
Lưu ý: Việc bơm hoạt động khi không có nước có thể dẫn đến cháy bơm.
	Cần theo dõi liên tục khi cho bơm hoạt động và ngắt bơm kịp thời khi cạn nước. 

	
	
	Van giảm áp bơm hoặc/và van xả đáy bể chứa tạm ở trạng thái mở
	Đóng các van lại.

	3
	Nước không chảy giữa các khay:
	
	

	
	Nước không chảy từ khay 1 xuống khay 2 và 3
	Khay 1 ngấm no dầu (hoặc bị các hạt rắn bịt kín)
	Thay vải lọc của khay 1

	
	Nước không chảy từ khay 2 xuống khay 3
	Khay 2 ngấm no dầu (hoặc bị các hạt rắn bịt kín)
	Thay vải lọc của khay 2

	
	Nước không chảy từ khay 3 xuống máng hứng
	Khay 3 ngấm no dầu (hoặc bị các hạt rắn bịt kín)
	Thay vải lọc của khay 3

	4
	Nước đầu ra xuất hiện váng dầu
	Các tấm vải lọc ngấm dầu bão hòa, không còn tác dụng lọc do ngấm no dầu hay tái chế quá nhiều lần.
	Thay mới các tấm vải lọc


[bookmark: _Toc115353282]3.6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trong quá trình xây dựng và hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường Chủ dự án đã có thay đổi và điều chỉnh, lắp đặt HTXL nước thải sinh hoạt tại dự án với công nghệ tiên tiến, thiết kế đơn giản, dễ dàng kiểm tra, bảo dưỡng so với Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Kho xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”, cụ thể:


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: “KHO XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG 
TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC”
Công ty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex (PA)
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[bookmark: _Toc115965270]Bảng 3.9: Công trình xử lý chất thải thay đổi so với ĐTM
	Đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
năm 2017
	Thay đổi so với nội dung đã được phê duyệt

	Nước thải sinh hoạt 

Ngăn lắng cao tải
Ngăn khử trùng
Cống thoát chung sân bay đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

Cụm bể điều hòa

Cụm bể sinh học thiếu khí
Ngăn aerotank cao tải





	[image: ]

	So sánh công nghệ XLNT

	- Công suất: 4 m3/ngày.đêm.
- Diện tích xây dựng: 24m2; xây dựng bằng kết cấu BTCT, âm dưới đất.
- Công nghệ xử lý: công nghệ sinh học.
- Chi phí lắp đặt cao.
[bookmark: _Toc115353283]Thuyết minh công nghệ: 
[bookmark: _Toc115353284]Cụm bể điều hòa:
Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân viên và nước thải sau khi qua hầm tự hoại theo mạng lưới thoát nước riêng được dẫn đến ngăn tiếp nhận nước thải, tại đây nước thải được lắng sơ bộ nhằm loại bỏ một số cặn thô sau đó tự chảy qua ngăn điều hòa. Ngăn điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải tránh hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm. Do đó giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định, đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau. Trong ngăn điều hòa có bố trí bơm chìm để bơm nước thải vào cụm bể sinh học kỵ khí.
Ngoài chức năng điều hòa, cụm bể điều hòa còn có thêm bể phân hủy bùn có chức năng xử lý bùn. Nhờ vậy, lượng bùn tích tụ chỉ bằng 10% so với các hệ thống không xử lý yếm khí. Tại đây các chỉ tiêu như BOD5, COD có thể giảm từ 65 đến 75%, SS giảm trên 90%, và các chỉ tiêu khác như Nitơ, Amoni, Phốt pho… được cải thiện đáng kể, ngay từ khâu yếm khí. 
[bookmark: _Toc114043580][bookmark: _Toc496268469][bookmark: _Toc493163246][bookmark: _Toc115353285]Cụm bể sinh học thiếu khí:
Nước thải được đưa vào cụm bể sinh học thiếu khí bằng bơm chìm đặt trong bể điều hòa, bơm chìm hoạt động theo phao chống cạn đặt trong bể điều hòa.
Trong cụm bể sinh học thiếu khí, do cấu trúc đặc biệt giữa các vách ngăn nên dòng nước thải khi đi vào hệ thống sẽ di chuyển từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, liên tục qua từng ngăn. Do đó phản ứng với vi sinh được xảy ra trong điều kiện động, đạt hiệu quả xử lý cao hơn gấp 2 lần, so với điều kiện tĩnh. Yếu tố quan trọng nữa là kết cấu đặc biệt của các vách ngăn này, tạo ra được sự lên men acid và lên men kiềm, ở từng ngăn khác nhau của bể. Tại bể lên men thủy lực các dòng vi khuẩn khác nhau được ưu tiên phát triển mạnh ở các ngăn khác nhau và nhanh chóng “ăn hết” các chất bẩn trong dòng nước thải. Nhóm vi sinh vât này phân hủy các chất hữu cơ phức tạp (Protein, cellulose, lignin, lipids) thành những đơn phân tử hòa tan như acid amin, glucose, acid béo và glycerol. Các đơn phân tử này lại được nhóm vi khuẩn thứ 2 sử dụng làm cơ chất. Quá trình này được xúc tác bởi các emzim ngoại bào như cellulase, protease và lipase.
[bookmark: _Toc493163247][bookmark: _Toc114043581][bookmark: _Toc496268470][bookmark: _Toc115353286]Ngăn Aerotank cao tải:
Nước thải sau khi qua bể sinh học thiếu khí được dẫn vào bể sinh học hiếu khí và được cho tiếp xúc với vi sinh vật hiếu khí nhờ hệ thống thổi khí lắp dưới đáy bể. Tại đây nước thải sẽ được khuếch tán khí O2 bởi thiết bị tán khí (microbubbles), gọi là kỹ thuật “Siêu khuếch tán” Thiết bị tạo ra hiệu ứng Sinh học - động lực, Nhờ hiệu ứng này quá trình phản ứng vi sinh hiếu khí và hiệu quả oxid hóa sẽ tăng lên gấp 3 lần so với các bể “Aerotank” công nghệ cũ và chi phí điện năng cũng tiết kiệm được khoảng 40% do không sử dụng trạm bơm cao áp và không vận hành liên tục 24/24h như các hệ thống cũ. 
Trong bể hiếu khí thời gian lưu nước và lưu bùn đủ lớn để tiến hành quá trình loại các chất hữu cơ và kích thích quá trình nitrát hóa (chuyển hóa amônia NH4+ thành nitrát NO3-). Hỗn hợp nước và bùn ở phần cuối của bể hiếu khí chứa rất nhiều nitrát (NO3-) được tuần hoàn lại bể sinh học thiếu khí để tiến hành quá trình loại nitrát nhờ các vi sinh vật thiếu khí. Việc loại bỏ NO3- sẽ giúp giảm thiểu nồng độ amônia và Nitơ tổng của nước thải đầu ra. 
[bookmark: _Toc114043582][bookmark: _Toc496268471][bookmark: _Toc493163248][bookmark: _Toc115353287]Ngăn lắng cao tải: 
Nước thải sau quá trình xử lý sinh học hiếu khí được dẫn qua bể lắng cao tải. Bể lắng có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Một phần bùn được bơm tuần hoàn về bể phân hủy bùn động lực.
[bookmark: _Toc114043583][bookmark: _Toc496268472][bookmark: _Toc115353288]Ngăn khử trùng: 
[bookmark: _Toc114043584][bookmark: _Toc496268473]	Tại đây hóa chất Chlorine được châm vào nước thải. Dưới tác dụng của chất oxy hóa mạnh các vi sinh vật trong nước sẽ bị tiêu diệt. Nước sau khi xử lý đảm bảo tiêu chuẩn xả thải theo cột A, QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được đấu nối xả vào mương  thoát nước chung của sân bay Phú Quốc.
	- Công suất: 5 m3/ngày.đêm.
- Diện tích xây dựng: 14m2; xây dựng bằng vật liệu bền, chống rỉ, đặt trên mặt đất.
- Công nghệ xử lý: công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBR.
- Chi phí lắp đặt thấp, dễ dàng và thuận tiện trong công tác kiểm tra, bão dưỡng thiết bị.
[bookmark: _Toc115353289]Thuyết minh công nghệ: 
Nước thải phát sinh được gom về hố thu tập trung sau đó chảy qua song chắn rác về bể điều hòa.
a. Bể Điều Hòa
Nhiệm vụ: Điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo.
Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là:
· Quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định;
· Chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình ổn định. Để tránh lắng cặn và phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi bể điều hòa được sục khí. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt càng cao.
[bookmark: _Toc115353290]- Bể điều hoà được sử dụng để điều hoà lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm và trung hoà pH (khi cần).
- Để bơm nước lên các công trình tiếp theo, bơm chìm thường được lắp đặt trong bể điều hòa. Nước thải sau đó được bơm lên Ngăn thiếu khí của module.
b. Ngăn thiếu khí
Nhiệm vụ: Tại bể này, nước thải sẽ được xáo trộn với bùn vi sinh hoạt tính nhằm giảm, nồng độ các hợp chất nitơ, photpho trước khi qua xử lý vi sinh hiếu khí. Nước sau đó được chảy qua ngăn hiếu khí kết hợp màng lọc MBR.
c. Ngăn hiếu khí + MBR
Nhiệm vụ: Chuyển hóa các hợp chất hữu cơ thành metan và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể xử lý sinh học hiếu khí có chế độ hoạt động liên tục, xử lý chất bẩn hữu cơ trong nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí . Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Không khí ở đây được cấp vào nhờ máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h. Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD giảm 70-85%. Cơ chế quá trình chuyển hóa chất hữu cơ (chất gây ô nhiễm) thành chất vô cơ (chất không gây ô nhiễm). Đồng thời trong bể BMR được lắp các modun màng sinh học MBR tách nước và bùn hoạt tính ra ngoài.
Nước sau đó chảy qua thiết bị khử trùng bằng clo viên nén, và chảy ra môi trường.
Nước thải sau xử lý chảy ra môi trường Đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A.
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[bookmark: _Toc115353291]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc115353292]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

[bookmark: _Toc101009753][bookmark: _Toc115353293]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
* Nguồn phát sinh nước thải:
+ Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh;
+ Nước thải nhiễm dầu.
*  Lưu lượng xả nước thải tối đa: 
Lượng nước xả thải tối đa đề nghị được cấp phép là 41m3/ngày.đêm.
* Dòng nước thải:
Số lượng dòng nước thải sau khi xử lý xả ra môi trường tiếp nhận là 01 dòng nước thải sau khi xử lý được thải ra mương thoát nước chung của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bằng một đường ống BTCT D600mm.
* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Đối với nước thải sinh hoạt:
- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Nước thải sau khi qua hệ thống XLNT sinh hoạt của Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, Cmax (K=1,2). Trong đó:
+ Cmax: là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
+ C: là giá trị của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1, mục 2.2 của QCVN 14:2008/BTNMT.
+ K là hệ số tính tới quy mô, loại hình khu vực văn phòng quy định tại mục 2,3; K=1,2.
Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng Coliforms.
Như vậy, nước thải của dự án trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau:
[bookmark: _Toc115353566]Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo QCVN 14:2008/BTNMT
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	QCVN 14:2008/BTNMT (cột A)
	Cmax
(K=1,2)

	1
	pH
	-
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	BOD5
	mg/l
	50
	60

	3
	TSS
	mg/l
	100
	120

	4
	TDS
	mg/l
	500
	600

	5
	Sunfua
	mg/l
	1,0
	1,2

	6
	Amoni
	mg/l
	5
	6

	7
	Nitrat
	mg/l
	30
	36

	8
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	10
	12

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5
	6

	10
	Phosphat
	mg/l
	6
	7,2

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100mL
	3.000
	3.000


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí xả thải: Tại cửa xả nước thải vào hệ thống mương thoát nước của khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
- Nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, Cmax (K=1,2) dẫn về nguồn tiếp nhận là: hệ thống mương thoát nước của khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
+ Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30):  X: 1123976;   Y: 445904.
- Phương thức xả thải: theo phương thức tự chảy (24h/ngày).
Đối với nước thải nhiễm dầu
- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Nước thải sau khi qua hệ thống XLNT nhiễm dầu của Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, TSS, COD, Dầu mỡ khoáng (tổng hydrocarbon).
Như vậy, nước thải của dự án trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị cho phép của quy chuẩn ở bảng sau:
[bookmark: _Toc115353567]Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo QCVN 29:2010/BTNMT
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	QCVN 29:2010/BTNMT (cột A)

	1
	pH
	-
	6,0 - 9

	2
	TSS
	mg/l
	50

	3
	COD
	mg/l
	50

	4
	Dầu mỡ khoáng (tổng hydrocarbon)
	mg/l
	5


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí xả thải: Tại cửa xả nước thải vào hệ thống mương thoát nước của khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
- Nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt chuẩn cho phép QCVN 29:2010/BTNMT, cột A dẫn về nguồn tiếp nhận là: hệ thống mương thoát nước của khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
+ Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30):  X: 1123976;   Y: 445904.
- Phương thức xả thải: theo phương thức tự chảy (24h/ngày).
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[bookmark: _Toc115353294]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc115353295]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đã tiến hành rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc109745679][bookmark: _Toc101877424][bookmark: _Toc98078102][bookmark: _Toc98077900][bookmark: _Toc115353296]5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: _Toc109745680][bookmark: _Toc115353297]5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
Theo tiến độ thực hiện, dự án đã xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh các hạng mục công trình chính và công trình xử lý chất thải. Như vậy, thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm khoảng tháng 11 năm 2022 (thời gian vận hành thử nghiệm không quá 6 tháng).
[bookmark: _Toc115419874]Bảng 5.1: Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải
	Công trình
	Quy mô
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	5m3/ngày.đêm
	01/11/2022
	01/4/2023

	01 hệ thống xử lý nước nhiễm dầu
	30m3/giờ
	
	

	Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm
	100%


[bookmark: _Toc109745681][bookmark: _Toc115353298]5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thiết bị xử lý chất thải
* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Mục 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định. 
Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để
đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải như sau:

[bookmark: _Toc115419875]Bảng 5.2: Kế hoạch vận hành thử nghiệm giai đoạn điều chỉnh và vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Số đợt
	Thời gian dự kiến
	Số mẫu
	Vị trí, tọa độ
(hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30)
	Thông số giám sát
	Quy chuẩn
so sánh

	I
	Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất (tần suất 03 lần, 15 ngày/lần)

	1
	Lần 1
	Ngày 05/11/2022
	02
	01 mẫu đơn tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; tọa độ: X:1123892; Y:445817;
01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; tọa độ: X:1123891; Y:445823
	Thông số quan trắc nước thải sinh hoạt (11 thông
số): pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng Coliforms
	QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, Cmax (K=1,2)


	
	Lần 2
	Ngày 20/11/2022
	02
	
	
	

	
	Lần 3
	Ngày 05/12/2022
	02
	
	
	

	2
	Lần 1
	Ngày 05/11/2022
	02
	01 mẫu đơn tại đầu vào hệ thống xử lý nước nhiễm dầu; tọa độ: X:1123953; Y:445902;
01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước nhiễm dầu; tọa độ: X:1123966; Y:445904.
	Thông số quan trắc nước thải nhiễm dầu (4 thông
số): pH, TSS, COD, Dầu mỡ khoáng (tổng hydrocarbon)
	QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A

	
	Lần 2
	Ngày 20/11/2022
	02
	
	
	

	
	Lần 3
	Ngày 05/12/2022
	02
	
	
	

	II
	Giai đoạn vận hành ổn định (tần suất 03 ngày liên tiếp)

	3
	Lần 1
	Ngày 15/12/2022
	02
	01 mẫu đơn tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; tọa độ: X:1123892; Y:445817;
01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; tọa độ: X:1123891; Y:445823.
	Thông số quan trắc nước thải sinh hoạt (11 thông
số): pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng Coliforms 
	QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, Cmax (K=1,2)

	
	Lần 2
	Ngày 16/12/2022
	02
	
	
	

	
	Lần 3
	Ngày 17/12/2022
	02
	
	
	

	4
	Lần 1
	Ngày 15/12/2022
	02
	01 mẫu đơn tại đầu vào hệ thống xử lý nước nhiễm dầu; tọa độ: X:1123953; Y:445902;
01 mẫu đơn tại đầu ra hệ thống xử lý nước nhiễm dầu; tọa độ: X:1123966; Y:445904.
	Thông số quan trắc nước thải nhiễm dầu (4 thông
số): pH, TSS, COD, Dầu mỡ khoáng (tổng hydrocarbon)
	QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A

	
	Lần 2
	Ngày 16/12/2022
	02
	
	
	

	
	Lần 3
	Ngày 17/12/2022
	02
	
	
	



	[image: logo TT QUAN TRAC TN&MT]
	Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 	     
Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), Khu vực 2, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677; Mail: ttqt.stnmt@kiengiang.gov.vn
	Trang
 66



[bookmark: _Toc109745682][bookmark: _Toc114043619][bookmark: _Toc115353299]Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với công trình xử lý nước thải
· Đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường
- Tên đơn vị: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
- Địa chỉ liên hệ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), khu vực 2, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 02973.918677; 			Fax: 02973.918677.
- Email: ttqt.stnmt@kiengiang.gov.vn
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 181.
- Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 384. 
· Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải 
[bookmark: _Toc115419876]Bảng 5.3: Thiết bị, phương pháp lấy mẫu nước thải
	STT
	Chỉ tiêu
	Thiết bị lấy mẫu
	Phương pháp lấy mẫu

	1
	pH
	HI 991001
	Đo trực tiếp ngoài hiện trường

	2
	TSS
	
Can nhựa 2 lít
	TCVN 5999:1995: Hướng dẫn lấy mẫu nước thải; 
TCVN 6663-1:2011: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu
TCVN 6663-3:2016: Hướng dẫn bảo quản và lưu giữ mẫu nước

	3
	TDS
	
	

	4
	BOD5
	
	

	5
	COD
	
	

	6
	N_NH4+
	
	

	7
	Nitrat
	
	

	8
	Sunfua
	
	

	9
	Dầu mỡ động thực vật
	
	

	10
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	
	

	11
	Phosphat
	
	

	12
	Tổng dầu mỡ khoáng
	
	

	13
	Tổng Coliforms
	Chai vi sinh đã tiệt trùng 80ml
	


[bookmark: _Toc115419877]Bảng 5.4: Thiết bị, phương pháp phân tích mẫu nước thải
	STT
	Chỉ tiêu
	Thiết bị phân tích
	Phương pháp phân tích

	1
	pH
	HI 991001
	TCVN 6492:2011

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	- Bộ bơm hút chân không;
- Giấy lọc sợi thủy tinh GFC 47mm-Whatman;
- Tủ sấy;
- Cân phân tích;
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	TCVN 6625:2000

	3
	Tổng chất rắn hoàn tan (TDS)
	Handy lab 200
	SMEWW 2540C:2017

	4
	BOD5
	- Chai nút mài (dung dịch khoảng 320ml); 
- Tủ ủ BOD; 
- Máy đo oxi hòa tan.
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	TCVN 6001-1:2008

	5
	COD
	- Bộ chưng cấp hồi lưu;
- Bếp đun;
- Buret dung tích 10ml;
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	TCVN 6491:1999

	6
	N_NH4+
	- Máy so màu quang phổ DR/5000;
- Cell đo 10ml;
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	SMEWW 4500-NH3.B&F:2017

	7
	Nitrat
	- Máy so màu quang phổ DR/5000;
- Bể điều nhiệt;
- Cell đo 10ml;
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	- SMEWW 4500-NO3.E:2017
- TCVN 6180:1996

	8
	Phosphat
	- Máy so màu quang phổ DR/5000;
- Cell đo 10ml;
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	SMEWW 4500-P.E:2017

	9
	Sunfua
	- Máy DR/5000;
- Cell đo 10ml;
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường.
	SMEWW 4500-S2-.B&D:2017

	10
	Tổng Coliforms
	- Tủ ủ;
- Tủ cấy vô trùng;
- Máy khử trùng dụng cụ;
- Các dụng cụ thủy tinh đã khử trùng.
	TCVN 6187-2:1996

	11
	Dầu mỡ động thực vật
	- Cân phân tích;
- Bộ chưng cất dung môi;
- Các dụng cụ thông thường.
	SMEWW 5520B&F:2017

	12
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	- Bình chuẩn độ;
- Máy DR/5000;
- Cell đo 10ml;
- Các dụng cụ thông thường.
	SMEWW 5540B&C:2017

	13
	Tổng dầu mỡ khoáng
	- Cân phân tích;
- Bộ chưng cất dung môi;
- Các dụng cụ thông thường.
	SMEWW 5520B&F:2017


[bookmark: _Toc109745683][bookmark: _Toc101877425][bookmark: _Toc98078105][bookmark: _Toc98077903][bookmark: _Toc115353300]5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc109745684][bookmark: _Toc101877426][bookmark: _Toc98078109][bookmark: _Toc98077907]Theo Quy định tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án
không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường, phát sinh nước thải dưới 500m3/ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. Như vậy, dự án phát sinh nước thải với lưu lượng lớn nhất 41m3/ngày.đêm không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải.
[bookmark: _Toc104383153]
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[bookmark: _Toc115353301]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc104383154][bookmark: _Toc115353302]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) cam kết các nội dung như sau:
1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án
được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án có tính
chính xác và hoàn toàn trung thực.
2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác.
 Cam kết thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật môi trường
- Quy chuẩn về nước thải: 
+ Các chất ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường bảo đảm đạt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, Cmax (K=1,2).
+ Các chất ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường bảo đảm đạt QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A.
- Đối với chất thải rắn: 
+ Cam kết trang bị hệ thống thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải rắn cho khu vực dự án.
+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 
- Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường.
3. Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công tình Bảo vệ môi trường theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên.
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PHỤ LỤC

1. Các giấy tờ văn bản pháp lý;
2. Các bản vẽ thiết kế công trình bảo vệ môi trường
3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
4. Các phiếu kết quả thử nghiệm;
5. Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường;
6. Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
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